
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG  

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC 

CÔNG NGHỆ VÀ TÀI NĂNG TRẺ 

*** 

Số: 122-TB/KHCN 

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024 

THÔNG BÁO 
V/v công bố kết quả xét giải Vòng Khu vực và lựa chọn thí sinh, đội thi 

tham gia Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc  

lần thứ XXX, năm 2024 

--------------- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 166-KH/TWĐTN-KHCN ngày 30/01/2024 của 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 

XXX, năm 2024 và Kỷ niệm 30 năm Hội thi Tin học trẻ toàn quốc (1995 - 2024)”; 

Căn cứ Thể lệ Hội thi, kết quả chấm thi theo Thông báo số 111-TB/KHCN ngày 

16/7/2024 và kết quả chấm phúc khảo của Hội đồng Giám khảo, Trung tâm Phát 

triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, đơn vị thường trực Ban Tổ chức Hội thi, 

thông báo như sau: 

1. Công bố kết quả chấm thi của 26 trường hợp phúc khảo (Có bảng điểm 

chi tiết kèm theo). Các trường hợp phúc khảo có thông báo chi tiết gửi về các 

tỉnh/thành Đoàn hoặc gia đình “thí sinh tự do” thông qua email. 

2. Trao giải khu vực và cấp giấy chứng nhận tương ứng cho: 

- Bảng A: 52 thí sinh miền Bắc, 54 thí sinh miền Trung và 50 thí sinh 

miền Nam. 

- Bảng B: 50 thí sinh miền Bắc, 51 thí sinh miền Trung và 50 thí sinh 

miền Nam. 

-  Bảng C1: 34 đội thi miền Bắc, 34 đội thi miền Trung và 34 đội thi miền Nam. 

- Bảng C2: 34 thí sinh miền Bắc, 34 thí sinh miền Trung và 34 thí sinh 

miền Nam. 

- Bảng D1: 45 phần mềm sáng tạo. 

- Bảng D2: 42 sản phẩm sáng tạo. 

- Bảng D3: 41 sản phẩm sáng tạo. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Đối với thí sinh thuộc đội tuyển tỉnh, thành phố, giấy chứng nhận được 

chuyển về các tỉnh, thành Đoàn, đề nghị các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế có 

hình thức vinh danh, khen thưởng phù hợp dành cho các thí sinh đạt giải. Đối với 

“thí sinh tự do”, giấy chứng nhận được chuyển theo thông tin thí sinh cung cấp 

qua email. 
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3. Lựa chọn mỗi khu vực (miền Bắc, miền Trung, miền Nam): 10 thí sinh 

xuất sắc nhất mỗi bảng A, B; 08 đội thi xuất sắc nhất bảng C1 và 08 thí sinh 

xuất sắc nhất bảng C2 tham gia Vòng Chung kết toàn quốc. 

Tại khu vực miền Bắc, thí sinh Đỗ Gia Bảo (KV24B_016) xác nhận 

không tham dự bảng B Vòng Chung kết toàn quốc do đó Ban Tổ chức lựa chọn 

thí sinh Hoàng Gia Huy (KV24B_040) có thành tích tốt nhất trong các giải Nhì 

của bảng B khu vực miền Bắc tham dự Vòng Chung kết toàn quốc. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

4. Lựa chọn 10 phần mềm sáng tạo bảng D1, 11 sản phẩm sáng tạo bảng 

D2 và 10 sản phẩm sáng tạo bảng D3 tham gia Vòng Chung kết toàn quốc. 

Tại bảng D2, theo kết quả đánh giá của Hội đồng Giám khảo, 02 sản 

phẩm mã số KV24D2_032 (SMART PERIODIC TABLE 4.0) và KV24D2_050 

(English Adventure) được đánh giá đạt chất lượng tương đương, do đó Ban Tổ 

chức quyết định trao thêm 01 giải Nhất và lựa chọn cả 02 sản phẩm tham gia 

Vòng Chung kết toàn quốc. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

5. Các thí sinh, đội thi được lựa chọn tham gia Vòng Chung kết toàn quốc 

thực hiện theo Thông tri triệu tập của Ban Tổ chức. Ban Tổ chức Hội thi đề nghị 

các tỉnh, thành Đoàn căn cứ điều kiện thực tế hỗ trợ các “thí sinh tự do” (là học 

sinh trên địa bàn tỉnh, thành phố) tham gia Vòng Chung kết Hội thi. 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Khoa học, Công nghệ, Trung tâm 

Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ email: tainangviet.twd@gmail.com  

(đ/c Nguyễn Sỹ Vinh - Trưởng Phòng, điện thoại: 098.808.6273; đ/c Đoàn Quang 

Trung - chuyên viên, điện thoại: 034.426.8982). 

Trân trọng thông báo. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Nguyễn Minh Triết – Bí thư TW Đoàn, 

Trưởng Ban Tổ chức Hội thi (để báo cáo); 

- Lưu VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiên Tú 

mailto:tainangviet.twd@gmail.com


 

 

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO 

VÒNG KHU VỰC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ XXX, NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số 122-TB/KHCN ngày 22/7/2024  

của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

 

Stt Bảng thi Số báo danh 

Điểm 

công bố 

theo 

Thông 

báo số 

111 

Điểm 

chấm 

phúc 

khảo 

Chênh 

lệch sau 

phúc 

khảo 

Ghi chú 

1.  Bảng A KV24A_024 0 0 0  

2.  Bảng A KV24A_121 335 335 0  

3.  Bảng A KV24A_126 110 215 +105  

4.  Bảng A KV24A_143 205 205 0  

5.  Bảng A KV24A_164 185 300 +115  

6.  Bảng A KV24A_219 200 230 +30  

7.  Bảng A KV24A_284 220 220 0  

8.  Bảng D1 KV24D1_044 32,5 32,5 0  

9.  Bảng D1 KV24D1_047 0 
Không có 

bài thi 

 
Lỗi nộp bài 

10.  Bảng D1 KV24D1_048 15 30 +15  

11.  Bảng D1 KV24D1_067 30 30 0  

12.  Bảng D1 KV24D1_068 25 30 +5  

13.  Bảng D1 KV24D1_070 5,5 5,5 0  

14.  Bảng D1 KV24D1_074 15 15 0  

15.  Bảng D2 KV24D2_003 87 87 0  

16.  Bảng D2 KV24D2_012 60 60 0  
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Stt Bảng thi Số báo danh 

Điểm 

công bố 

theo 

Thông 

báo số 

111 

Điểm 

chấm 

phúc 

khảo 

Chênh 

lệch sau 

phúc 

khảo 

Ghi chú 

17.  Bảng D2 KV24D2_015 50 50 0  

18.  Bảng D2 KV24D2_092 76 76 0  

19.  Bảng D2 KV24D2_097 56 56 0  

20.  Bảng D3 KV24D3_007 84 84 0  

21.  Bảng D3 KV24D3_008 77 77 0  

22.  Bảng D3 KV24D3_021 88 88 0  

23.  Bảng D3 KV24D3_024 88 88 0  

24.  Bảng D3 KV24D3_057 66 66 0  

25.  Bảng D3 KV24D3_091 84 84 0  

26.  Bảng D3 KV24D3_097 54 54 0  

Danh sách gồm 26 thí sinh, đội thi./. 



 

 

KẾT QUẢ XÉT GIẢI VÒNG KHU VỰC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXX, NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số 122-TB/KHCN ngày 22/7/2024 của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

---------------- 

 

BẢNG A: THI LẬP TRÌNH KHỐI TIỂU HỌC 

 

STT Số báo danh Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải Ghi chú 

KHU VỰC MIỀN BẮC 

1 KV24A_015 Hà Nội Trương Mạnh Quân 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Giải Nhất   

2 KV24A_037 Thí sinh tự do Doãn Tùng Lâm 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Giải Nhất   

3 KV24A_017 Hà Nội Nguyễn Quang Khải 
Lớp 5A0, trường Liên cấp TH-THCS Ngôi Sao, 

quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
Giải Nhất   

4 KV24A_045 Thí sinh tự do Lê Thạc Vân 
Lớp 4G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Giải Nhất   

5 KV24A_010 Hà Nội Lê Kỳ Sâm 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Giải Nhất   

6 KV24A_053 Thí sinh tự do Tạ Gia Lộc 
Lớp 5A6, trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, 

quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 
Giải Nhất   

7 KV24A_013 Hà Nội Nguyễn Đinh Duy Minh 
Lớp 5C1, trường Tiểu học Archimedes, 

quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
Giải Nhất   

8 KV24A_003 Bắc Giang Cao Minh Sơn 
Lớp 5A2, trường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô 

số 1, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 
Giải Nhất   

9 KV24A_040 Thí sinh tự do Nguyễn Duy Anh 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Giải Nhất   

10 KV24A_036 Thí sinh tự do Trương Mi Na 
Lớp 4G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Giải Nhất   
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STT Số báo danh Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải Ghi chú 

11 KV24A_054 Thí sinh tự do Trương Mi Chi 
Lớp 4A4, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Giải Nhì   

12 KV24A_041 Thí sinh tự do Vũ Hà Phan 
Lớp 4G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Giải Nhì   

13 KV24A_009 Hà Nội Nguyễn Viết An 
Lớp 5C1, trường Tiểu học Archimedes, 

quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
Giải Nhì   

14 KV24A_055 Thí sinh tự do Nguyễn Nhật Minh 
Lớp 4G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Giải Nhì   

15 KV24A_038 Thí sinh tự do Lê Đức Hoàng Khôi 
Lớp 5A0, trường Liên cấp TH-THCS Ngôi Sao, 

quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
Giải Nhì   

16 KV24A_044 Thí sinh tự do Đỗ Quốc Khánh 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Giải Nhì   

17 KV24A_002 Bắc Giang Phan Hải Phong 
Lớp 5A2, trường Tiểu học thị trấn Bố Hạ, 

huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 
Giải Nhì   

18 KV24A_004 Bắc Ninh Nguyễn Quang Hiếu 
Lớp 5A6, trường Tiểu học Tiền An, TP. 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
Giải Nhì   

19 KV24A_046 Thí sinh tự do Mai Khánh Vinh 
Lớp 5A1, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì   

20 KV24A_042 Thí sinh tự do Cao Hoàng Dũng 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Quốc tế Alaska, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì   

21 KV24A_062 Thí sinh tự do Đỗ Nhật Minh 
Lớp 4A1, trường Tiểu học Hoàng Mai, quận 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
Giải Nhì   

22 KV24A_014 Hà Nội Đỗ Đức Phúc 
Lớp 5V3.M, trường TH&THCS Victoria 

Thăng Long, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội 
Giải Ba   

23 KV24A_093 Thí sinh tự do Lê Quốc Bảo 
Lớp 5A4, trường Tiểu học Alpha School, 

TP. Hà Nội 
Giải Ba   

24 KV24A_057 Thí sinh tự do Nguyễn Lê An Nhiên 
Lớp 5G0, trường TH&THCS Newton 5, 

quận Hà Đông, TP. Hà Nội 
Giải Ba   

25 KV24A_085 Thí sinh tự do Vũ Đức Huy 
Lớp 4G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Giải Ba   

26 KV24A_080 Thí sinh tự do Lê Duy 
Lớp 3G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Giải Ba   
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STT Số báo danh Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải Ghi chú 

27 KV24A_022 Hải Dương Cao Thị Phương Thảo 
Lớp 5A, trường Tiểu học Thất Hùng, TX. 

Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 
Giải Ba   

28 KV24A_052 Thí sinh tự do Trần Lê Thái Hoàng 
Lớp 4A08, trường Tiểu học Vinschool 

Times City T35, TP. Hà Nội 
Giải Ba   

29 KV24A_058 Thí sinh tự do Nguyễn Minh Quân 
Lớp 4A9, trường Tiểu học Tân Hồng, TP. 

Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
Giải Ba   

30 KV24A_070 Thí sinh tự do Phan Quang Anh 
Lớp 4A1, trường Tiểu học Nam Trung Yên, 

quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
Giải Ba   

31 KV24A_060 Thí sinh tự do Trần Đức Hùng 
Lớp 3G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
  

32 KV24A_026 Hải Phòng Nguyễn Phúc Khang 
Lớp 5A, trường Tiểu học Kim Đồng, quận 

Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 
  

33 KV24A_043 Thí sinh tự do Lê Đức Minh 
Lớp 4C, trường Tiểu học Kim Liên, quận 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
  

34 KV24A_039 Thí sinh tự do Vũ Tuấn Hưng 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Hoàng Mai, quận 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
  

35 KV24A_006 Bắc Ninh Nguyễn Xuân Hưng 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Mão Điền số 1, 

huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

Giải 

Khuyến khích 
  

36 KV24A_113 Thí sinh tự do Nguyễn Anh Quân Lớp 4A3, trường Liên cấp Genesis, TP. Hà Nội 
Giải 

Khuyến khích 
  

37 KV24A_001 Bắc Giang Nguyễn Minh Khang 
Lớp 5A3, trường Tiểu học Lương Phong số 1, 

huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 

Giải 

Khuyến khích 
  

38 KV24A_083 Thí sinh tự do Đặng Tuấn Khôi 
Lớp 5C1, trường Tiểu học Archimedes, TP. 

Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
  

39 KV24A_069 Thí sinh tự do Vũ Văn Phú 
Lớp 3A1, trường Tiểu học Hoàng Mai, quận 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
  

40 KV24A_081 Thí sinh tự do Dương Hồ Minh Trí 
Lớp 4A4, trường Tiểu học Hoàng Mai, quận 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
  

41 KV24A_028 Hưng Yên Bùi Quốc Thái 
Lớp 5D, trường Tiểu học Tân Lập, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

Giải 

Khuyến khích 
  

42 KV24A_025 Hải Phòng Đoàn Nguyên Đức 
Lớp 4A2, trường Tiểu học Nguyễn Thượng 

Hiền, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 
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STT Số báo danh Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải Ghi chú 

43 KV24A_097 Thí sinh tự do Lê Anh Khôi 
Lớp 4A1, trường Tiểu học Jean Piaget, quận 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
  

44 KV24A_056 Thí sinh tự do Mai Phước Thái 
Lớp 2, trường Hanoi Westminter, quận 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
  

45 KV24A_084 Thí sinh tự do Mai Nhật Tùng 
Lớp 5CI1, trường Tiểu học Nguyễn Siêu, 

quận Cầu giấy, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
  

46 KV24A_086 Thí sinh tự do Nguyễn Trường Giang 
Lớp 5A2, trường Tiểu học Hoàng Mai, quận 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
  

47 KV24A_030 Ninh Bình Trần Lưu Đại Dương 
Lớp 4D, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, TP. 

Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

Giải 

Khuyến khích 
  

48 KV24A_090 Thí sinh tự do Dư Hoàng Minh 
Lớp 4G0, trường TH-THCS Newton 5, TP. 

Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
  

49 KV24A_105 Thí sinh tự do Bùi Khánh Phương 
Lớp 5C, trường Tiểu học Yên Giang, 

Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

Giải 

Khuyến khích 
  

50 KV24A_091 Thí sinh tự do Đinh Yến Chi 
Lớp 5A, trường Tiểu học Kim Đồng, huyện 

Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 
  

51 KV24A_032 Thái Bình Nguyễn Nhật Huy 
Lớp 4A, trường Tiểu học Hồng An, huyện 

Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

Giải 

Khuyến khích 
  

52 KV24A_112 Thí sinh tự do Lê Đức Anh 
Lớp 4D, trường Tiểu học Quyết Thắng, thị xã 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

Giải 

Khuyến khích 
  

KHU VỰC MIỀN TRUNG 

1 KV24A_117 Đà Nẵng Nguyễn Viết Gia Khánh 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Điện Biên Phủ, 

quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất   

2 KV24A_115 Đà Nẵng Lê Anh Hào 
Lớp 5/1, trường TH-THCS và THPT Anh 

Quốc, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất   

3 KV24A_151 Thí sinh tự do Trần Nguyễn Thiên Hương 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Trần Văn Dư, 

quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất   

4 KV24A_118 Đà Nẵng Mai Thanh Sơn 
Lớp 5/7, trường Tiểu học Nguyễn Tri 

Phương, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất   

5 KV24A_122 Đà Nẵng Nguyễn Hữu Hồng Quân 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Núi Thành, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất   
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6 KV24A_114 Đà Nẵng Hoàng Gia Minh 
Lớp 5A6, trường TH-THCS và THPT FPT, 

quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất   

7 KV24A_123 Đà Nẵng Lê Phước Minh Hùng 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Núi Thành, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất   

8 KV24A_137 Nghệ An Nguyễn Hoài Anh 
Lớp 5C, trường Tiểu học Nghi Đức, TP. 

Vinh, tỉnh Nghệ An 
Giải Nhất   

9 KV24A_144 Quảng Nam Nguyễn Cao Anh Minh 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Trần Quốc Toản, 

TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
Giải Nhất   

10 KV24A_116 Đà Nẵng Trần Bảo Nam 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, 

quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất   

11 KV24A_150 Thí sinh tự do Nguyễn Hữu Anh Kiệt 
Lớp 5/6, trường Tiểu học số 2 Hòa Tiến, 

huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì   

12 KV24A_121 Đà Nẵng Lê Minh Uy 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Số 1 Hòa Phước, 

huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì   

13 KV24A_127 Khánh Hòa Nguyễn Minh Trung 
Lớp 4/2, trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 1, 

TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
Giải Nhì   

14 KV24A_168 Thí sinh tự do Phan Ngọc Bảo Nhật 
Lớp 4/2, trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, 

quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì   

15 KV24A_154 Thí sinh tự do Trần Nhật An 
Lớp 5H, trường Tiểu học Hà Huy Tập II, 

tỉnh Nghệ An 
Giải Nhì   

16 KV24A_217 Thí sinh tự do Bùi Mai Duy 
Lớp 5D, trường Tiểu học Lê Lợi, huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk 
Giải Nhì   

17 KV24A_169 Thí sinh tự do Ngô Phương Lan 
Lớp 5C, trường Tiểu học Quang Trung, TP. 

Vinh, tỉnh Nghệ An 
Giải Nhì   

18 KV24A_164 Thí sinh tự do Lưu Trần Nhật Giang 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Trần Văn Ơn, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì  

19 KV24A_153 Thí sinh tự do Nguyễn Danh Hà 
Lớp 3A8 -, trường TH-THCS FPT Đà Nẵng, 

quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì   

20 KV24A_211 Thí sinh tự do Nguyễn Bùi Nguyên Quân 
Lớp 5E, trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, 

TP. Cà Mau, tỉnh Quảng Trị 
Giải Nhì   

21 KV24A_131 Lâm Đồng Bùi Thái Dương 
Lớp 5B, trường Tiểu học Phan Như Thạch, 

TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
Giải Nhì   
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22 KV24A_184 Thí sinh tự do Nguyễn Thành Nhân 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện, 

quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba   

23 KV24A_198 Thí sinh tự do Trần Gia Khang 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Ngô Mây, quận 

Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba   

24 KV24A_158 Thí sinh tự do Nguyễn Hoàng Bảo Long 
Lớp 51, trường Tiểu học Phương Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa 
Giải Ba   

25 KV24A_197 Thí sinh tự do Nguyễn Đình Phú 
Lớp 5A6, trường Albert Einstein, TP. Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 
Giải Ba   

26 KV24A_134 Lâm Đồng Đinh Cao Sang 
Lớp 5B, trường Tiểu học Phan Như Thạch, 

TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
Giải Ba   

27 KV24A_166 Thí sinh tự do 
Nguyễn Quang Khánh 

Vũ 

Lớp 4.5, trường Tiểu học Cửa Tùng, huyện 

Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 
Giải Ba   

28 KV24A_181 Thí sinh tự do Phan Minh Nhật 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Nguyễn Du, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba   

29 KV24A_133 Lâm Đồng 
Nguyễn Dương Diệu 

Anh 

Lớp 5A7, trường Tiểu học Lộc Sơn 1, TP. 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 
Giải Ba   

30 KV24A_215 Thí sinh tự do Trương Đức Phát 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Trần Quốc Toản, 

quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba   

31 KV24A_189 Thí sinh tự do Trương Bảo Nam 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba   

32 KV24A_219 Thí sinh tự do Vũ Hoàng Nam 
Lớp 5.2, trường Tiểu học Chu Văn An, TP. 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 
Giải Ba  

33 KV24A_218 Thí sinh tự do Đào Hoàng Hùng 
Lớp 5A, trường Tiểu học Lâm Hợp, huyện 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

Giải 

Khuyến khích 
  

34 KV24A_192 Thí sinh tự do Tôn Thất Bảo Duy 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, 

quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 
  

35 KV24A_201 Thí sinh tự do Lê Anh Khôi 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 
  

36 KV24A_186 Thí sinh tự do Đinh Viết Gia Bảo 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, 

quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 
  

37 KV24A_130 Lâm Đồng Đinh Công Thành 
Lớp 4A, trường Tiểu học An Hiệp, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến khích 
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38 KV24A_129 Kon Tum Nguyễn Hữu Thành 
Lớp 5B, trường Tiểu học Quang Trung, TP. 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Giải 

Khuyến khích 
  

39 KV24A_224 Thí sinh tự do Lê Bảo Nam 
Lớp 5/7, trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, 

TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 
  

40 KV24A_146 Thanh Hóa Nguyễn Đức Trung 
Lớp 5A2, trường TH-THCS&THPT QTH 

School, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Giải 

Khuyến khích 
  

41 KV24A_167 Thí sinh tự do Dương Thiệu Khang 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Phan Phu Tiên, 

quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 
  

42 KV24A_139 Phú Yên Trương Quang Huy 
Lớp 5B, trường Tiểu học thị trấn La Hai, 

huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên 

Giải 

Khuyến khích 
  

43 KV24A_136 Nghệ An Nguyễn Văn Minh Khang 
Lớp 5I, trường Tiểu học Diễn Yên, huyện 

Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 

Giải 

Khuyến khích 
  

44 KV24A_126 Khánh Hòa Trương Tuấn Kiên 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Vĩnh Phước 2, TP. 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Giải 

Khuyến khích 
 

45 KV24A_222 Thí sinh tự do Nguyễn Trung Kiên 
Lớp 4/5, trường TH-THCS & THPT 

Skyline, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 
  

46 KV24A_202 Thí sinh tự do Nguyễn Hữu Khải 
Lớp 5/6, trường Tiểu học Nguyễn Duy 

Trinh, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 
  

47 KV24A_171 Thí sinh tự do Nguyễn Trọng Trí 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 
  

48 KV24A_145 Quảng Trị Nguyễn Phúc Lâm 
Lớp 5A, trường TH&THCS Hải Khê, huyện 

Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

Giải 

Khuyến khích 
  

49 KV24A_220 Thí sinh tự do Lê Thiện Nhân 
Lớp 4C, trường Tiểu học An Hòa Thịnh, 

huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Giải 

Khuyến khích 
  

50 KV24A_152 Thí sinh tự do Phạm Trịnh Minh Nhật 
Lớp 5A4, trường Tiểu học thị trấn Con Cuông, 

tỉnh Nghệ An 

Giải 

Khuyến khích 
  

51 KV24A_188 Thí sinh tự do Nguyễn Thị Quỳnh Lam 
Lớp 5/6, trường Tiểu học số 2 Hòa Tiến, 

huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 
  

52 KV24A_132 Lâm Đồng Đào Xuân Tiến 
Lớp 5C, trường Tiểu học Thạnh Mỹ, huyện 

Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến khích 
  

53 KV24A_199 Thí sinh tự do Nguyễn Ngọc Minh Khang 
Lớp 4/5, trường Tiểu học Hoàng Dư 

Khương, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 
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54 KV24A_143 Quảng Nam Đoàn Ngọc Gia Hưng 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Lê Văn Tám, TP. 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

Giải 

Khuyến khích 
  

KHU VỰC MIỀN NAM 

1 KV24A_299 Thí sinh tự do Nguyễn Tâm Từ 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Đông Hoà B, TP. 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
Giải Nhất   

2 KV24A_258 Đồng Nai Nguyễn Gia Vinh 
Lớp 4/3, trường Tiểu học Quang Vinh, TP. 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Giải Nhất   

3 KV24A_300 Thí sinh tự do Đinh Trần Thuỷ Tiên 
Lớp 5E, trường Tiểu học Tân An 2, thị xã 

La Gi, tỉnh Bình Thuận 
Giải Nhất   

4 KV24A_293 TP. Hồ Chí Minh Cáp Hoàng Dũng 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Trương Định, 

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất   

5 KV24A_283 Tiền Giang Châu Chánh Hưng 
Lớp 5.4, trường Tiểu học Thủ Khoa Huân, 

TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
Giải Nhất   

6 KV24A_287 TP. Hồ Chí Minh Phạm Tiến Huy 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Hiệp Tân, quận 

Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất   

7 KV24A_319 Thí sinh tự do Đinh Đức Vũ An 
Lớp 5A3, trường Tiểu học Việt Anh, TP. 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Giải Nhất   

8 KV24A_303 Thí sinh tự do Khưu Thế An 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Tân Thuận 2, 

huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang 
Giải Nhất   

9 KV24A_230 Bà Rịa - Vũng Tàu Đinh Hoàng Long 
Lớp 5.2, trường Tiểu học Song Ngữ, TP. 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Giải Nhất   

10 KV24A_301 Thí sinh tự do Nguyễn Bá Thiên 
Lớp 5.4, trường Tiểu học Đông Hoà B, TP. 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
Giải Nhất   

11 KV24A_334 Thí sinh tự do Hà Bảo Nam 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Triệu Thị Trinh, 

Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì   

12 KV24A_325 Thí sinh tự do Nguyễn Tống Minh Khang 
Lớp 54A, trường Tiểu học Lê Quý Đôn, TP. 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
Giải Nhì   

13 KV24A_284 TP. Hồ Chí Minh Tăng Minh Tâm 
Lớp 5/14, trường Tiểu học Phan Chu Trinh, 

quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì   

14 KV24A_305 Thí sinh tự do Lê Quang Bách 
Lớp 3.5, trường Tiểu học An Bình B, TP. Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 
Giải Nhì   
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15 KV24A_285 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Phúc 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Lê Lai, quận Tân 

Phú, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì   

16 KV24A_263 Đồng Tháp Lê Tuấn Kiệt 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Trưng Vương, TP. 

Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
Giải Nhì   

17 KV24A_248 Cà Mau Trần Gia Đạt 
Lớp 5A, trường Tiểu học Phú Tân, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau 
Giải Nhì   

18 KV24A_280 Tiền Giang Trần Thanh Quý 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Nhị Quý, thị xã 

Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 
Giải Nhì   

19 KV24A_276 Sóc Trăng Lưu Duy Khả 
Lớp 5A, trường Thực hành Sư phạm, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng 
Giải Nhì   

20 KV24A_286 TP. Hồ Chí Minh Đinh Thành Phong 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Phong Phú, TP. 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì   

21 KV24A_270 Long An Lê Đặng Khôi Nguyên 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Thạnh Đức, huyện 

Bến Lức, tỉnh Long An 
Giải Nhì   

22 KV24A_235 Bạc Liêu Tô Diễm Kiều 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, 

TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 
Giải Ba   

23 KV24A_250 Cà Mau Võ Hoàng Khang 
Lớp 5A1, trường Tiểu học 1 thị trấn Trần Văn 

Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 
Giải Ba   

24 KV24A_309 Thí sinh tự do Nguyễn Trí Joseph 
Lớp 4/2, trường Tiểu học Nguyễn Huệ, TP. 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
Giải Ba   

25 KV24A_269 Long An Nguyễn Anh Đức 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Tân An, TP. Tân 

An, tỉnh Long An 
Giải Ba   

26 KV24A_288 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phúc Thiên Kim 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Trương Định, 

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba   

27 KV24A_327 Thí sinh tự do Võ Phúc An 
Lớp 3A2, trường Tiểu học 1 thị trấn Trần 

Văn Thời, tỉnh Cà Mau 
Giải Ba   

28 KV24A_265 Đồng Tháp Lại Phú Thiên 
Lớp 4/3, trường Tiểu học Vĩnh Phước, TP. 

Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
Giải Ba   

29 KV24A_240 Bình Dương Nguyễn Lê Hoàng Khang 
Lớp 3C5, trường Trung - Tiểu học Việt Anh, 

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
Giải Ba   

30 KV24A_324 Thí sinh tự do Kiều Phúc Nguyên 
Lớp 5E, trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, 

huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Giải Ba   



10 

STT Số báo danh Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải Ghi chú 

31 KV24A_249 Cà Mau Nguyễn Khiêm 
Lớp 4B, trường Tiểu học Phú Tân, huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau 
Giải Ba   

32 KV24A_227 An Giang Võ Đình Huy 
Lớp 5A4, trường Tiểu học Nguyễn Huệ, TP. 

Châu Đốc, tỉnh An Giang 

Giải 

Khuyến khích 
  

33 KV24A_279 Tây Ninh Nguyễn Phan Khang 
Lớp 5D, trường Tiểu học Kim Đồng, TP. 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

Giải 

Khuyến khích 
  

34 KV24A_297 Vĩnh Long Nguyễn Trần Khả Nhi 
Lớp 5/6, trường Tiểu học thị trấn Vũng 

Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

Giải 

Khuyến khích 
  

35 KV24A_245 Bình Thuận Trần Quốc Đạt 
Lớp 5B, trường Tiểu học Hòa Thành 1, 

huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

Giải 

Khuyến khích 
  

36 KV24A_308 Thí sinh tự do Nguyễn Hồng Việt Tiến 
Lớp 4B, trường Tiểu học bán trú Hùng Vương, 

TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang 

Giải 

Khuyến khích 
  

37 KV24A_306 Thí sinh tự do Nguyễn Bảo Kim 
Lớp 4/5, trường Tiểu học Nguyễn Thanh 

Tuyền, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 
  

38 KV24A_322 Thí sinh tự do Bùi Chí Nghĩa 
Lớp 5C, trường Tiểu học Tóc Tiên, tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

Giải 

Khuyến khích 
  

39 KV24A_256 Đồng Nai Lê Gia Khánh 
Lớp 4/4, trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, 

TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Giải 

Khuyến khích 
  

40 KV24A_304 Thí sinh tự do Lê Nguyễn Gia Khang 
Lớp 3B2, Vinschool Golden River, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 
  

41 KV24A_281 Tiền Giang Nguyễn Đỗ Trung Hiếu 
Lớp 5.1, trường Tiểu học Nguyễn Huệ, TP. 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

Giải 

Khuyến khích 
  

42 KV24A_323 Thí sinh tự do Ngô Ngọc Ngân Sang 
Lớp 5/2, trường Tiểu học thị trấn Vũng 

Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

Giải 

Khuyến khích 
  

43 KV24A_333 Thí sinh tự do Huỳnh Lê Tường An 
Lớp Bốn 8, trường Tiểu học Lê Qúy Đôn, 

TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

Giải 

Khuyến khích 
  

44 KV24A_242 Bình Dương Vũ Đức Kiên 
Lớp 5.10, trường Tiểu học Tân Đông Hiệp C, 

TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

Giải 

Khuyến khích 
  

45 KV24A_310 Thí sinh tự do Nguyễn Đào Minh Quân 
Lớp Ba 5, trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, 

quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 
  

46 KV24A_292 TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Ngọc Như An 
Lớp 5/8, trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Quận 7, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 
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47 KV24A_290 TP. Hồ Chí Minh Bùi Chí Bảo 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Trương Định, 

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 
  

48 KV24A_234 Bạc Liêu Nguyễn Đình Khôi Nguyên 
Lớp 5A7, trường Tiểu học Giá Rai B, thị xã 

Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu 

Giải 

Khuyến khích 
  

49 KV24A_264 Đồng Tháp Hà Nguyễn Hưng 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Phú Mỹ, TP. Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp 

Giải 

Khuyến khích 
  

50 KV24A_339 Thí sinh tự do Hoàng Công Anh 
Lớp 4B4, trường Tiểu học Vinschool Central 

Park, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 
  

Danh sách gồm 156 thí sinh./. 

 



 

 

KẾT QUẢ XÉT GIẢI VÒNG KHU VỰC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXX, NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số 122-TB/KHCN ngày 22/7/2024 của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

---------------- 

 

BẢNG B: THI LẬP TRÌNH KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ 

 
STT Số báo danh Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải Ghi chú 

KHU VỰC MIỀN BẮC 

1 KV24B_030 Ninh Bình Nguyễn Khánh Phúc 
Lớp 8D, trường THCS Trương Hán Siêu, 

TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
Giải Nhất   

2 KV24B_045 Thí sinh tự do Bùi Minh Tiến 
Lớp 8B, trường THCS Hoàng Quế, thị xã 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 
Giải Nhất   

3 KV24B_016 Hà Nội Đỗ Gia Bảo 
Lớp 7G0, trường THCS&THPT Newton, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Giải Nhất   

4 KV24B_013 Hà Nội Nguyễn Đăng Khánh 
Lớp 8G0, trường THCS&THPT Newton, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Giải Nhất   

5 KV24B_035 Thí sinh tự do Phạm Minh Hoàng 
Lớp 9A3, trường THCS Yên Lac, huyện 

Yên Lac, tỉnh Vĩnh Phúc 
Giải Nhất   

6 KV24B_014 Hà Nội Lê Kỳ Nam 
Lớp 6ICT, trường Newton 5, huyện Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhất   

7 KV24B_024 Hải Phòng Nguyễn Thanh Tùng 
Lớp 8B9, trường THCS Lê Lợi, quận Hải An, 

TP. Hải Phòng 
Giải Nhất   

8 KV24B_015 Hà Nội Trần Hoàng Lâm 
Lớp 7G0, trường THCS&THPT Newton, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Giải Nhất   

9 KV24B_006 Bắc Ninh Nguyễn Thiện Nhân 
Lớp 8A, trường THCS Vũ Kiệt, thị xã 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 
Giải Nhất   

10 KV24B_009 Hà Nội Lê Tuấn Kiệt 
Lớp 8A, trường THCS-THPT chuyên Hà Nội 

- Amsterdam, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
Giải Nhất   

11 KV24B_040 Thí sinh tự do Hoàng Gia Huy 
Lớp 7G0, trường THCS&THPT Newton, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Giải Nhì   
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12 KV24B_010 Hà Nội Vũ Tiến Minh 
Lớp 9C1, trường THCS Archimedes 

Academy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
Giải Nhì   

13 KV24B_037 Thí sinh tự do Lê Minh Đức 
Lớp 8A5, trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
Giải Nhì   

14 KV24B_064 Thí sinh tự do Phạm Huy Bảo Long 
Lớp 7B01, trường TH-THCS và THPT 

Vinschool Imperia, TP. Hải Phòng 
Giải Nhì   

15 KV24B_036 Thí sinh tự do Vũ Minh Tuấn 
Lớp 7B1, trường THCS Lý Tự Trọng, TP. 

Hải Phòng 
Giải Nhì   

16 KV24B_047 Thí sinh tự do Nguyễn Sỹ Khôi Anh 
Lớp 8B, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
Giải Nhì   

17 KV24B_041 Thí sinh tự do Đào Khánh Nam 
Lớp 8A0, trường Liên cấp TH-THCS Ngôi Sao, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì   

18 KV24B_048 Thí sinh tự do Trần An Thái 
Lớp 8A8, trường THCS Cầu Giấy, quận 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
Giải Nhì   

19 KV24B_011 Hà Nội Đỗ Viết Hoàng 
Lớp 9A3, trường THCS Trưng Vương, 

huyên Mê Linh, TP. Hà Nội 
Giải Nhì   

20 KV24B_008 Hà Nội Nguyễn Hải Phong 
Lớp 7B, trường THCS-THPT Dewey, quận 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Giải Nhì   

21 KV24B_039 Thí sinh tự do Đoàn Nhật Phước 
Lớp 8C1, trường TH-THCS&THPT 

Archimedes Đông Anh, TP. Hà Nội 
Giải Ba   

22 KV24B_055 Thí sinh tự do Trần Minh Duy 
Lớp 8A2, trường THCS&THPT Nguyễn Tất 

Thành, TP. Hà Nội 
Giải Ba   

23 KV24B_062 Thí sinh tự do Phạm Quang Hà 
Lớp 7G0, trường THCS&THPT Newton, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Giải Ba   

24 KV24B_012 Hà Nội Trịnh Lê Hưng 
Lớp 8A2, trường THCS Giảng Võ, quận Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
Giải Ba   

25 KV24B_049 Thí sinh tự do Nguyễn Phạm Hải Dương 
Lớp 7C11, trường THCS Trần Phú, quận Lê 

Chân, TP. Hải Phòng 
Giải Ba   

26 KV24B_066 Thí sinh tự do Lê Huy Tùng 
Lớp 6I0, trường THCS&THPT Newton, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Giải Ba   

27 KV24B_056 Thí sinh tự do Hoàng Minh Anh 
Lớp 8G0, trường THCS&THPT Newton, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Giải Ba   
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28 KV24B_065 Thí sinh tự do Nguyễn Thanh Phúc 
Lớp 8A, trường THCS Ái Mộ, quận Long 

Biên, TP. Hà Nội 
Giải Ba   

29 KV24B_107 Thí sinh tự do Nguyễn Minh Tiệp 
Lớp 8A, trường THCS Hàn Thuyên, huyện 

Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 
Giải Ba   

30 KV24B_054 Thí sinh tự do Chu Chính Hoàng 
Lớp 9A, trường PTDTBT THCS Quản Bạ, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 
Giải Ba   

31 KV24B_061 Thí sinh tự do Lê Nguyễn Nhật Minh 
The Dewey Schools - Tây Hồ Tây, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
  

32 KV24B_038 Thí sinh tự do Nguyễn Quang Dũng 
Lớp 8A, trường THCS Vĩnh Tuy, quận Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
  

33 KV24B_046 Thí sinh tự do Nguyễn Hoàng Hải Nam 
Lớp 6D4, trường THCS Trần Phú, quận Lê 

Chân, TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 
  

34 KV24B_051 Thí sinh tự do Dương Phạm Minh Quang 
Lớp 6I0, trường THCS-THPT Newton, quận 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
  

35 KV24B_106 Thí sinh tự do Nguyễn Kim Thành 
Lớp 7A10, trường THCS Cầu Giấy, quận 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
  

36 KV24B_052 Thí sinh tự do Doãn Hoàng Long 
Lớp 7A1, trường THCS Lê Ích Mộc, huyện 

Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 
  

37 KV24B_068 Thí sinh tự do Thái Vĩnh Giang 
Lớp 7B, The Dewey Schools - Tây Hồ Tây, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
  

38 KV24B_050 Thí sinh tự do Nguyễn Đức Khải 
Lớp 8C1, trường THCS Archimedes 

Academy, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
  

39 KV24B_005 Bắc Ninh Lê Đình Triệu Vĩ 
Lớp 8A, trường THCS Vũ Kiệt, thị xã 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

Giải 

Khuyến khích 
  

40 KV24B_073 Thí sinh tự do Phạm Gia Huy 
Lớp 8C1, trường THCS Lạc Viên, quận 

Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 
  

41 KV24B_078 Thí sinh tự do Ngô Gia Khánh 
Lớp 8B6, trường THCS Trần Phú, 

quận Lê Chân, TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 
  

42 KV24B_076 Thí sinh tự do Nguyễn Tuấn Minh 
Lớp 7A7, trường THCS Cầu Giấy, quận 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
  

43 KV24B_058 Thí sinh tự do Đỗ Bảo Nam 
Lớp 8A1, trường THCS Pascal - Hà Nội, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
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44 KV24B_090 Thí sinh tự do Ngô Tuấn Huy 
Lớp 7A1, trường THCS Thanh Xuân, TP. 

Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
  

45 KV24B_100 Thí sinh tự do Phạm Gia Huy 
Lớp 7B8, trường THCS Mạo Khê II, thị xã 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

Giải 

Khuyến khích 
  

46 KV24B_084 Thí sinh tự do Lương Hữu Đức Minh 
Lớp 8 Lemon, The Dewey Schools, quận 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
  

47 KV24B_111 Thí sinh tự do Ngô Trọng Quang 
Lớp 7A4, trường THCS Ngô Sỹ Liên, quận 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
  

48 KV24B_026 Hải Phòng Lê Bảo Ngọc 
Lớp 8C1, trường THCS Lý Tự Trọng, quận 

Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 
  

49 KV24B_042 Thí sinh tự do Nguyễn Thành Đạt 
Lớp 8B8, trường THCS Ngô Quyền, quận 

Lê Chân, TP. Hải Phòng 

Giải 

Khuyến khích 
  

50 KV24B_070 Thí sinh tự do Trần Khôi Nguyên 
Lớp 7A0, trường Liên cấp TH-THCS Ngôi Sao, 

quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
  

KHU VỰC MIỀN TRUNG 

1 KV24B_122 Đà Nẵng Lê Tuấn Tú 
Lớp 9/6, trường THCS Trần Hưng Đạo, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất   

2 KV24B_164 Thí sinh tự do Bùi Minh Nhật 
Lớp 7/2, trường THCS Lê Hồng Phong, TP. 

Đà Nẵng 
Giải Nhất   

3 KV24B_124 Đà Nẵng Hồ Khánh Đan 
Lớp 8/2, trường THCS Nguyễn Huệ, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất   

4 KV24B_120 Đà Nẵng Trần Tiến Khoa 
Lớp 9/3, trường THCS Lương Thế Vinh, 

quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất   

5 KV24B_115 Đà Nẵng Nguyễn Văn Minh 
Lớp 9/4, trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, 

quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất   

6 KV24B_136 Lâm Đồng Đào Anh Việt 
Lớp 9A14, trường THCS Nguyễn Du, TP. 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
Giải Nhất   

7 KV24B_170 Thí sinh tự do Phạm Đắc Quang Anh 
Lớp 9A3, trường Nguyễn Tất Thành, TP. 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 
Giải Nhất   

8 KV24B_116 Đà Nẵng Phạm Tuấn Anh 
Lớp 9/7, trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, 

quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất   
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9 KV24B_123 Đà Nẵng Hà Phước Vũ 
Lớp 9/5, trường THCS Tây Sơn, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất   

10 KV24B_177 Thí sinh tự do Bùi Anh Quân 
Lớp 8/2, trường THCS Lý Thường Kiệt, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất   

11 KV24B_119 Đà Nẵng Lê Hoàng Long 
Lớp 9/6, trường THCS Lương Thế Vinh, 

quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì   

12 KV24B_160 Thí sinh tự do Nguyễn Văn Bá Tinh 
Lớp 9D, trường THCS Thành Cổ, thị xã 

Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị 
Giải Nhì   

13 KV24B_173 Thí sinh tự do Đặng Xuân Minh Khôi 
Lớp 9/1, trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì   

14 KV24B_155 Thí sinh tự do Nguyễn An Phước 
Lớp 9/1, trường THCS Trưng Vương, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì   

15 KV24B_175 Thí sinh tự do Đỗ Nguyễn Gia Bảo 
Lớp 7C, trường THCS Phan Chu Trinh, TP. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
Giải Nhì   

16 KV24B_143 Phú Yên Nguyễn Nhật Anh 
Lớp 9A, trường THCS Lương Thế Vinh, 

TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 
Giải Nhì   

17 KV24B_158 Thí sinh tự do Phạm Phú Bình 
Lớp 8A, trường THCS Trần Hưng Đạo, 

huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 
Giải Nhì   

18 KV24B_174 Thí sinh tự do Hoàng Đình Hải Vương 
Lớp 9A2, trường THCS Nguyễn Tất Thành, 

huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 
Giải Nhì   

19 KV24B_118 Đà Nẵng Trần Nguyễn Minh Tiến 
Lớp 9/1, trường THCS Lý Tự Trọng, quận 

Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì   

20 KV24B_223 Thí sinh tự do Mai Thế Dũng 
Lớp 9/1, trường THCS Lê Hồng Phong, tỉnh 

Khánh Hòa 
Giải Nhì   

21 KV24B_162 Thí sinh tự do Trần Sĩ Quý 
Lớp 6/2, trường THCS Phan Bội Châu, quận 

Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba   

22 KV24B_121 Đà Nẵng Phạm Lê Minh Sơn 
Lớp 9/1, trường THCS Trưng Vương, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba   

23 KV24B_168 Thí sinh tự do Đậu Đăng Khôi 
Lớp 8B, trường THCS Đặng Thai Mai, TP. 

Vinh, tỉnh Nghệ An 
Giải Ba   

24 KV24B_181 Thí sinh tự do Dương Đình Đức Hoàng 
Lớp 8K, trường THCS Trần Mai Ninh, TP. 

Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa 
Giải Ba   
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25 KV24B_156 Thí sinh tự do Trần Công Triết 
Lớp 7.4, trường THCS Lê Hồng Phong, TP. 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
Giải Ba   

26 KV24B_157 Thí sinh tự do Trần Duy Tùng Lớp 7/10, trường THCS Lê Độ, TP. Đà Nẵng Giải Ba   

27 KV24B_187 Thí sinh tự do Phạm Bảo Khánh 
Lớp 6/2, trường THCS Nguyễn Huệ, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba   

28 KV24B_131 Kon Tum Nguyễn Vũ Hoàng 
Lớp 8C1, trường THCS-THSP Lý Tự Trọng, 

TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
Giải Ba   

29 KV24B_166 Thí sinh tự do Bùi Hữu Nhật Minh 
Lớp 9/3, trường THCS Nguyễn Huệ, TP. 

Đà Nẵng 
Giải Ba   

30 KV24B_200 Thí sinh tự do Nguyễn Huy Khánh 
Lớp 8/7, trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, 

quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba   

31 KV24B_137 Nghệ An Nguyễn Sỹ Đức Trí 
Lớp 9A, trường THCS Lý Nhật Quang, 

huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 
Giải Ba   

32 KV24B_184 Thí sinh tự do Đoàn Trí Quân 
Lớp 8D, trường THCS Thành Cổ, thị xã 

Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị 

Giải 

Khuyến khích 
  

33 KV24B_150 Thanh Hóa Lê Nguyễn Minh Hiếu 
Lớp 8K, trường THCS Trần Mai Ninh, TP. 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Giải 

Khuyến khích 
  

34 KV24B_130 Kon Tum Phạm Đại Nam 
Lớp 8C2, trường THCS-THSP Lý Tự Trọng, 

TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Giải 

Khuyến khích 
  

35 KV24B_125 Gia Lai Nguyễn Đức Phổ 
Lớp 6A6, trường THCS Chu Văn An, huyện 

Chư Sê, tỉnh Gia Lai 

Giải 

Khuyến khích 
  

36 KV24B_161 Thí sinh tự do Lã Gia Huy 
Lớp 8A2, trường THCS&THPT Tây Sơn, 

TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

Giải 

Khuyến khích 
  

37 KV24B_176 Thí sinh tự do Nguyễn Gia Kiệt 
Lớp 6/9, trường THCS&THPT Nguyễn 

Khuyến, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 
  

38 KV24B_149 Quảng Trị Nguyễn Hữu Việt Phương 
Lớp 9A, trường THCS Triệu Trạch, huyện 

Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 

Giải 

Khuyến khích 
  

39 KV24B_148 Quảng Nam Nguyễn Thái Nam 
Lớp 9/1, trường THCS Kim Đồng, TP. Hội An, 

tỉnh Quảng Nam 

Giải 

Khuyến khích 
  

40 KV24B_167 Thí sinh tự do Đinh Khánh Hà 
Lớp 9/9, trường THCS Tây Sơn, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 
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41 KV24B_140 Nghệ An Trần Võ Hồng Phúc 
Lớp 9A, trường THCS Tôn Quang Phiệt, 

huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An 

Giải 

Khuyến khích 
  

42 KV24B_142 Ninh Thuận Võ Thế Hào 
Lớp 7/1, trường THCS Nguyễn Trường Tộ, 

huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

Giải 

Khuyến khích 
  

43 KV24B_215 Thí sinh tự do Trần Hoàng Kiên Lớp 9/14, trường THCS Tây Sơn, TP. Đà Nẵng 
Giải 

Khuyến khích 
  

44 KV24B_159 Thí sinh tự do Lê Anh Tuấn 
Lớp 9/7, trường Thcs Tây Sơn, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 
  

45 KV24B_197 Thí sinh tự do Nguyễn Nhân Danh 
Lớp 6/4, trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, 

quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 
  

46 KV24B_117 Đà Nẵng Nguyễn Văn Anh Kiệt 
Lớp 9/6, trường THCS Phan Đình Phùng, 

quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 
  

47 KV24B_199 Thí sinh tự do Nguyễn Danh Bình 
Lớp 6A2, trường TH-THCS FPT Đà Nẵng, 

quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 
  

48 KV24B_196 Thí sinh tự do Nguyễn Đình Nguyên 
Lớp 9D3, trường THCS-THPT Liên Việt 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Giải 

Khuyến khích 
  

49 KV24B_207 Thí sinh tự do Nguyễn Anh Quân 
Lớp 6/11, trường THCS Nguyễn Văn Linh, 

quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 
  

50 KV24B_193 Thí sinh tự do Đinh Thanh Hà 
Lớp 9/9, trường THCS Tây Sơn, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

Giải 

Khuyến khích 
  

51 KV24B_126 Hà Tĩnh Nguyễn Kim Gia Bảo 
Lớp 9A1, trường THCS Phan Huy Chú, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Giải 

Khuyến khích 
  

KHU VỰC MIỀN NAM 

1 KV24B_311 Thí sinh tự do Thái Nguyên Trung 
Lớp 9D, trường THCS Tân An, thị xã La Gi, 

tỉnh Bình Thuận 
Giải Nhất   

2 KV24B_304 Thí sinh tự do Từ Đình Nguyên 
Lớp 9A5, trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận 

Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất   

3 KV24B_239 Bạc Liêu Lâm Gia Tài 
Lớp 8A1, trường THCS Chu Văn An, huyện 

Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 
Giải Nhất   

4 KV24B_290 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Khang Ninh 
Lớp 9A13, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất   
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5 KV24B_293 TP. Hồ Chí Minh Đỗ Thị Thanh Bình 
Lớp 5/6, trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất   

6 KV24B_268 Kiên Giang Hồ Chánh Nam 
Lớp 9/8, trường THCS thị trấn Kiên Lương 1, 

huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang 
Giải Nhất   

7 KV24B_292 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Chí Thanh 

Lớp 8AIMS, trường TH-THCS và THPT 

Albert Einstein, huyện Bình Chánh, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải Nhất   

8 KV24B_309 Thí sinh tự do Lâm Gia Phúc Nguyên 
Lớp 9A9, trường THPT Lương Thế Vinh, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất   

9 KV24B_303 Thí sinh tự do Lê Minh Quân 
Lớp 6/2, trường THCS Nguyễn Du, quận 

Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất   

10 KV24B_308 Thí sinh tự do Phan Thành Hưng 
Lớp 8A2, trường THCS Nguyễn Gia Thiều, 

quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất   

11 KV24B_291 TP. Hồ Chí Minh Lê Trọng Bảo 
Lớp 9A14, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì   

12 KV24B_283 Tiền Giang Lê Hoài Anh 
Lớp 9.1, trường THCS Vĩnh Kim, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 
Giải Nhì   

13 KV24B_262 Đồng Tháp Lữ Hoài Thương 
Lớp 6A9, trường THCS Nguyễn Chí Thanh, 

TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
Giải Nhì   

14 KV24B_260 Đồng Nai Phạm Tiến Mạnh 
Lớp 8/1, trường THCS Phan Bội Châu, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 
Giải Nhì   

15 KV24B_271 Long An Cù Trần Tiến Phát 
Lớp 9/6, trường THCS Nhựt Tảo, TP. Tân 

An, tỉnh Long An 
Giải Nhì   

16 KV24B_266 Đồng Tháp Lữ Minh Triết 
Lớp 8A1, trường THCS Hùng Vương, TP. 

Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
Giải Nhì   

17 KV24B_299 Vĩnh Long Nguyễn Gia Khiêm 
Lớp 9A2, trường THCS Cái Ngang, huyện 

Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 
Giải Nhì   

18 KV24B_265 Đồng Tháp Nguyễn Thanh Khê 
Lớp 9A9, trường THCS Lưu Văn Lang, TP. 

Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
Giải Nhì   

19 KV24B_314 Thí sinh tự do Nguyễn Thị Kim Ngân 
Lớp 8A5, trường THCS Chu Văn An, quận 

Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 
Giải Nhì   

20 KV24B_301 Thí sinh tự do Kiều Quang Huy 
Lớp 9A5, trường THCS Hùng Vương, TP. 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
Giải Nhì   



9 

STT Số báo danh Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải Ghi chú 

21 KV24B_243 Bình Dương Đinh Nguyễn An 
Lớp 9N1, trường THCS Trần Đại Nghĩa, 

TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương 
Giải Nhì   

22 KV24B_285 TP. Hồ Chí Minh Cao Minh Quốc Thái 
Lớp 9TH1, trường THCS Nguyễn An 

Khương, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba   

23 KV24B_261 Đồng Nai Nguyễn Công Thành 
Lớp 9/8, trường THCS Phan Bội Châu, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 
Giải Ba   

24 KV24B_240 Bình Dương Nguyễn Lê Tấn 
Lớp 6TA, trường THCS Bình Chuẩn, TP. 

Thuận An, tỉnh Bình Dương 
Giải Ba   

25 KV24B_319 Thí sinh tự do Phạm Quốc Thiện 
Lớp 8A1, trường THCS Lý Thường Kiệt, 

TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang 
Giải Ba   

26 KV24B_300 Thí sinh tự do Lê Phạm Bảo Duy 
Lớp 9A3, trường Tiểu học và THCS Võ Thị 

Sáu, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 
Giải Ba   

27 KV24B_307 Thí sinh tự do Võ Tấn Phát 
Lớp 9.1, trường THCS Vĩnh Kim, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 
Giải Ba   

28 KV24B_323 Thí sinh tự do Nguyễn Cao Minh Tiến 
Lớp 9A1, trường THCS Trần Hưng Đạo, 

TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
Giải Ba   

29 KV24B_341 Thí sinh tự do Phạm Nguyễn Thiên Phúc 
Lớp 9.1, trường THCS Nam Định, TP. Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang 
Giải Ba   

30 KV24B_284 Tiền Giang Đinh Nguyên Khoa 
Lớp 9.2, trường THCS Xuân Diệu, TP. Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang 
Giải Ba   

31 KV24B_251 Cà Mau Phan Phúc Thuận 
Lớp 9A1, trường THCS Nguyễn Trung, 

huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau 

Giải 

Khuyến khích 
  

32 KV24B_294 TP. Hồ Chí Minh Trương Thanh Thiên 
Lớp 9/3, trường THCS Bình Tây, Quận 6, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 
  

33 KV24B_282 Tiền Giang Nguyễn Ngô Thành Danh 
Lớp 9.1, trường THCS Vĩnh Kim, huyện 

Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

Giải 

Khuyến khích 
  

34 KV24B_242 Bình Dương Lê Đức Huy 
Lớp 8A3, trường THCS An Bình, TP. Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 

Giải 

Khuyến khích 
  

35 KV24B_289 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Vi Quân 
Lớp 9A10, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 
  

36 KV24B_258 Đồng Nai Hồ Bảo Phúc 
Lớp 9/2, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Giải 

Khuyến khích 
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37 KV24B_248 Bình Thuận Lê Thanh Phong 
Lớp 9A5, trường THCS Hùng Vương, TP. 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

Giải 

Khuyến khích 
  

38 KV24B_320 Thí sinh tự do Nguyễn Tấn Lộc 
Lớp 8A2, trường THCS Thái Thị Kim 

Hồng, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 

Giải 

Khuyến khích 
  

39 KV24B_310 Thí sinh tự do Phan Trung Quân 
Lớp 8.4, trường THCS Xuân Diệu, TP. Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang 

Giải 

Khuyến khích 
  

40 KV24B_324 Thí sinh tự do Đỗ Đức Minh 
Lớp 8.1, trường THCS Xuân Diệu, TP. Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang 

Giải 

Khuyến khích 
  

41 KV24B_252 Cần Thơ Huỳnh Quang Hạo 
Lớp 9A1, trường THCS Chu Văn An, quận 

Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

Giải 

Khuyến khích 
  

42 KV24B_312 Thí sinh tự do Bùi Minh Duy 
Lớp 9/1, trường THCS Đông Hồ, TP. Hà 

Tiên, tỉnh Kiên Giang 

Giải 

Khuyến khích 
  

43 KV24B_247 Bình Thuận Lê Nguyễn Thiên Phúc 
Lớp 9A7, trường THCS Hùng Vương, TP. 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

Giải 

Khuyến khích 
  

44 KV24B_287 TP. Hồ Chí Minh Hoàng Lê Quang Minh 
Lớp 9A1, trường THCS Hồng Bàng, Quận 

5, TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 
  

45 KV24B_281 Tiền Giang Võ Thị Huỳnh Như 
Lớp 7/4, trường THCS Thái Văn Nam, 

huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang 

Giải 

Khuyến khích 
  

46 KV24B_347 Thí sinh tự do Lạc An Nguyên Lớp 8EKE, trường Quốc tế Úc, TP. Hồ Chí Minh 
Giải 

Khuyến khích 
  

47 KV24B_272 Long An Huỳnh Minh Lâm 
Lớp 8/1, trường THCS Thống Nhất, TP. Tân An, 

tỉnh Long An 

Giải 

Khuyến khích 
  

48 KV24B_306 Thí sinh tự do Lê Đỗ Thanh Phú 
Lớp 8A8, trường THCS Hùng Vương, TP. 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

Giải 

Khuyến khích 
  

49 KV24B_335 Thí sinh tự do Phạm Nguyễn Anh Khôi 
Lớp 8/1, trường THCS Xuân Diệu, TP. Mỹ 

Tho, tỉnh Tiền Giang 

Giải 

Khuyến khích 
  

50 KV24B_244 Bình Dương Trần Việt Anh 
Lớp 9A7, trường THCS Chu Văn An, TP. 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Giải 

Khuyến khích 
  

Danh sách gồm 151 thí sinh./. 



 

 

KẾT QUẢ XÉT GIẢI VÒNG KHU VỰC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXX, NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số 122-TB/KHCN ngày 22/7/2024 của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

---------------- 

 

BẢNG C1: THI LẬP TRÌNH KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN 

 

STT Số báo danh Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải Ghi chú 

KHU VỰC MIỀN BẮC 

1 KV24C1_020 Thí sinh tự do Nguyễn Bùi Đức Dũng 
Lớp 10A3 Tin, trường THPT chuyên  

Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, TP. Hà Nội 
Giải Nhất   

2 KV24C1_028 Thí sinh tự do 

Nguyễn Mạnh Hùng 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 
Giải Nhất   

Lê Anh Trí 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 

3 KV24C1_010 Hà Nội 

Lê Trọng Khôi 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 
Giải Nhất   

Giang Trung Minh Đức 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 

4 KV24C1_008 Hà Nội 

Lê Nguyễn Quốc Bình 
Lớp 11 Tin, trường THPT Chu Văn An, TP. 

Hà Nội 
Giải Nhất   

Nguyễn Hồng Sơn 
Lớp 11 Tin, trường THPT Chu Văn An, TP. 

Hà Nội 

5 KV24C1_012 Hải Dương 

Nguyễn Hải An 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, 

tỉnh Hải Dương 
Giải Nhất   

Đỗ Mạnh Hiệp 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, 

tỉnh Hải Dương 
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6 KV24C1_034 Thí sinh tự do 

Chu Văn Khánh 
Lớp 11-Tin, trường THPT chuyên Đại học 

Sư phạm Hà Nội, TP. Hà Nội 
Giải Nhất   

Nguyễn Trần Mạnh Dũng 
Lớp 11-Toán 1, trường THPT chuyên Đại học 

Sư phạm Hà Nội, TP. Hà Nội 

7 KV24C1_007 Hà Nội 

Nguyễn Minh Tuấn 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 
Giải Nhất   

Phạm Vũ Đăng 
Lớp 11 Toán 2, trường THPT chuyên Hà Nội 

- Amsterdam, TP. Hà Nội 

8 KV24C1_023 Thí sinh tự do 

Lê Minh Hoàng 
Lớp 11A1 Tin, trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, TP. Hà Nội 
Giải Nhất   

Phan Minh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, 

TP. Hà Nội 

9 KV24C1_031 Thí sinh tự do 

Nguyễn Tiến Phú Khang 
Lớp 11A1 Toán, trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, TP. Hà Nội 
Giải Nhì   

Bùi Quang Nguyên 
Lớp 11A1 Toán, trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, TP. Hà Nội 

10 KV24C1_006 Hà Nội 

Nguyễn Lê Tuấn Tú 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì   

Nguyễn Hải Nam 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, 

TP. Hà Nội 

11 KV24C1_019 Thí sinh tự do 

Hoàng Tiến Phát 
Lớp 11A1 Tin, trường THPT chuyên 

Khoa Học Tự Nhiên, TP. Hà Nội 
Giải Nhì   

Nguyễn Tường Duy 
Lớp 12A1 Toán, trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, TP. Hà Nội 

12 KV24C1_040 Thí sinh tự do 

Hồ Văn Tuấn Hưng 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 
Giải Nhì   

Đỗ Trung Hiếu 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 
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13 KV24C1_003 Bắc Ninh 

Nguyễn Thế Việt 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh 
Giải Nhì   

Nguyễn Thế Việt Anh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh 

14 KV24C1_025 Thí sinh tự do 

Hoàng Dương 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhì   

Đàm Nữ Tuệ Minh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, 

TP. Hà Nội 

15 KV24C1_022 Thí sinh tự do 

Nguyễn Văn Khuê 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 
Giải Nhì   

Đỗ Phúc An Nguyên 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 

16 KV24C1_045 Thí sinh tự do Trần Quốc Khánh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang 
Giải Nhì   

17 KV24C1_001 Bắc Giang 

Thân Đăng Khôi 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang 
Giải Ba   

Đỗ Thị Ngọc Hà 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

18 KV24C1_033 Thí sinh tự do Nguyễn Đại Khang 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên 

Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình 
Giải Ba   

19 KV24C1_035 Thí sinh tự do 

Lưu Phúc Vinh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Trần Phú, 

TP. Hải Phòng 
Giải Ba   

Nguyễn Minh Đức 
Lớp 10 Lý, trường THPT chuyên Trần Phú, 

TP. Hải Phòng 

20 KV24C1_009 Hà Nội 

Phạm Nguyễn Đăng Huy 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 
Giải Ba   

Trần Thuận Hiếu 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 
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21 KV24C1_026 Thí sinh tự do Hoàng Minh Quân 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 
Giải Ba   

22 KV24C1_037 Thí sinh tự do Tạ Hữu Dương 
Lớp 11 Tin, trường THPT Nguyễn Trãi, 

tỉnh Hải Dương 
Giải Ba   

23 KV24C1_044 Thí sinh tự do 

Phạm Trọng Hiếu 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình 
Giải Ba   

Điền Hải Đăng 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên 

Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình 

24 KV24C1_029 Thí sinh tự do 

Phạm Nam Khánh 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 
Giải Ba   

Phạm Minh Sơn 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 

25 KV24C1_048 Thí sinh tự do 

Vũ Thành Gia 
Lớp 11 chuyên Tin, trường THPT chuyên 

Trần Phú, TP. Hải Phòng Giải 

Khuyến khích 
  

Ngô Nhật Minh 
Lớp 11 chuyên Tin, trường THPT chuyên 

Trần Phú, TP. Hải Phòng 

26 KV24C1_011 Hải Dương 

Nguyễn Thị Phương Thảo 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, 

tỉnh Hải Dương Giải 

Khuyến khích 
  

Lưu Hải Đăng 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, 

tỉnh Hải Dương 

27 KV24C1_046 Thí sinh tự do 

Vũ Đức Minh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội Giải 

Khuyến khích 
  

Nguyễn Thành Long 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 

28 KV24C1_015 Ninh Bình 

Bùi Tùng Linh 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Lương 

Văn Tuỵ, tỉnh Ninh Bình Giải 

Khuyến khích 
  

Tạ Minh Hiếu 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lương 

Văn Tuỵ, tỉnh Ninh Bình 
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29 KV24C1_032 Thí sinh tự do 

Phạm Gia Minh 
Lớp 10 Toán 2, trường THPT chuyên Đại 

học Sư phạm Hà Nội, TP. Hà Nội Giải 

Khuyến khích 
  

Nguyễn Cao Gia Minh 
Lớp 10 Toán 2, trường THPT chuyên Đại 

học Sư phạm Hà Nội, TP. Hà Nội 

30 KV24C1_038 Thí sinh tự do 

Nguyễn Đăng Tùng Lâm 
Lớp 10 Tin, trường THCS-THPT chuyên Hà 

Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội Giải 

Khuyến khích 
  

Trần Đức Minh 
Lớp 10 Tin, trường THCS-THPT chuyên Hà 

Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội 

31 KV24C1_036 Thí sinh tự do Nguyễn Lê Trung 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh 

Giải 

Khuyến khích 
  

32 KV24C1_017 Thái Bình 

Nguyễn Hoàng Minh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình Giải 

Khuyến khích 
  

Trần Năng Phúc 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình 

33 KV24C1_014 Hưng Yên 

Nguyễn Doãn Duy Hưng 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên Giải 

Khuyến khích 
  

Vũ Khôi Nguyên 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

34 KV24C1_027 Thí sinh tự do Nguyễn Nam Anh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Đại học 

Sư phạm Hà Nội, TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 
  

KHU VỰC MIỀN TRUNG 

1 KV24C1_078 Thí sinh tự do 

Lê Tùng Sơn 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 
Giải Nhất   

Trần Tuấn Anh 
Lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, 

tỉnh Hà Tĩnh 

2 KV24C1_054 Đà Nẵng 

Huỳnh Ngọc Nhân 
Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất   

Nguyễn Phú Nhân 
Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

TP. Đà Nẵng 
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3 KV24C1_055 Đà Nẵng 

Nguyễn Hữu Nhật Quang 
Lớp 11A5, trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất   

Thiều Nguyễn Huy 
Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn, 

TP. Đà Nẵng 

4 KV24C1_049 Bình Định 

Trịnh Khánh Dũng 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

tỉnh Bình Định 
Giải Nhất   

Trần Anh Thi 
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh 

Bình Định 

5 KV24C1_084 Thí sinh tự do 

Ngô Tuấn Hiệp 
Lớp 10A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, 

tỉnh Nghệ An 
Giải Nhất   

Trần Hải Đăng 
Lớp 10A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, 

tỉnh Nghệ An 

6 KV24C1_079 Thí sinh tự do Lê Quốc Khánh 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, 

tỉnh Nghệ An 
Giải Nhất   

7 KV24C1_070 Quảng Bình 

Phan Thanh Đạt 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, 

tỉnh Quảng Bình 
Giải Nhất   

Võ Ngọc Sinh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, 

tỉnh Quảng Bình 

8 KV24C1_074 Thừa Thiên - Huế 

Nguyễn Nguyễn Gia Bảo 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Quốc Học Huế, 

tỉnh Thừa Thiên - Huế 
Giải Nhất   

Nguyễn Tấn Minh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Quốc Học Huế, 

tỉnh Thừa Thiên - Huế 

9 KV24C1_083 Thí sinh tự do 

Cao Khắc Mạnh 
Lớp 10A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, 

tỉnh Nghệ An 
Giải Nhì   

Trần Đăng Quang 
Lớp 10A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, 

tỉnh Nghệ An 

10 KV24C1_066 Ninh Thuận Võ Văn Đạt 
Lớp 11 Toán Tin, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận 
Giải Nhì   
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11 KV24C1_056 Gia Lai Nguyễn Đăng Khang 
Lớp 11C3A, trường THPT chuyên Hùng Vương, 

tỉnh Gia Lai 
Giải Nhì   

12 KV24C1_075 Thí sinh tự do 

Thái Văn Gia Kiên 
Lớp 10T1, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 
Giải Nhì   

Phạm Công Đức Minh 
Lớp 11T, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

13 KV24C1_071 Quảng Nam 

Trương Thành Danh 
Lớp 11 chuyên Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam 
Giải Nhì   

Nguyễn Quốc Triệu 
Lớp 11 chuyên Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam 

14 KV24C1_050 Đà Nẵng 

Nguyễn Ngọc Minh 
Lớp 11A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì   

Trần Hoàng Nguyên 
Lớp 11A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

TP. Đà Nẵng 

15 KV24C1_062 Lâm Đồng 

Sử Trường Giang 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Thăng Long, 

tỉnh Lâm Đồng 
Giải Nhì   

Hoàng Đức Huy 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Thăng Long, 

tỉnh Lâm Đồng 

16 KV24C1_051 Đà Nẵng 

Phan Huy Khang 
Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì   

Dương Quốc Tuấn 
Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

TP. Đà Nẵng 

17 KV24C1_089 Thí sinh tự do 

Nguyễn Cao Đức 
Lớp 10 chuyên Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam 
Giải Ba   

Tô Nguyễn Đức Bằng 
Lớp 11 chuyên Tin, trường THPT chuyên 

Nguyễn Binh Khiêm, tỉnh Quảng Nam 

18 KV24C1_094 Thí sinh tự do Làu Ngọc Bảo 
Lớp 10Ti, trường THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh, tỉnh Đắk Nông 
Giải Ba   
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19 KV24C1_095 Thí sinh tự do Lê Minh Lộc 
Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba   

20 KV24C1_076 Thí sinh tự do Nguyễn Đình Tài 
Lớp 10TI, trường THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh, tỉnh Đắk Nông 
Giải Ba   

21 KV24C1_064 Nghệ An 

Nguyễn Việt Nam 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, 

tỉnh Nghệ An 
Giải Ba   

Văn Bảo Anh 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, 

tỉnh Nghệ An 

22 KV24C1_090 Thí sinh tự do Hoàng Mạnh Linh 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, 

tỉnh Nghệ An 
Giải Ba   

23 KV24C1_098 Thí sinh tự do 

Phan Thành Nhân 
Lớp 10/7, trường THPT chuyên Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam 
Giải Ba   

Trần Văn Khoa 
Lớp 10/7, trường THPT chuyên Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam 

24 KV24C1_091 Thí sinh tự do Nguyễn Quang Lý 
Lớp 10/1, trường THPT chuyên Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam 
Giải Ba   

25 KV24C1_067 Phú Yên 

Võ Hữu Nhân 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Lương 

Văn Chánh, tỉnh Phú Yên Giải 

Khuyến khích 
  

Nguyễn Thanh Thuyên 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Lương 

Văn Chánh, tỉnh Phú Yên 

26 KV24C1_069 Quảng Bình 

Nguyễn Khắc Trung 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, 

tỉnh Quảng Bình Giải 

Khuyến khích 
  

Trần Huy Hoàng 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, 

tỉnh Quảng Bình 

27 KV24C1_077 Thí sinh tự do 

Võ Nguyễn Anh Quân 
Lớp 10A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, 

tỉnh Nghệ An Giải 

Khuyến khích 
  

Trần Minh Triết 
Lớp 10A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, 

tỉnh Nghệ An 
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28 KV24C1_086 Thí sinh tự do 

Phan Anh Tuấn 
Lớp 11Ti, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

tỉnh Bình Định Giải 

Khuyến khích 
  

Lưu Minh Hiếu 
Lớp 11Ti, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

tỉnh Bình Định 

29 KV24C1_085 Thí sinh tự do 

Trần Việt Hưng 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, 

tỉnh Quảng Bình Giải 

Khuyến khích 
  

Phạm Đức Minh 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, 

tỉnh Quảng Bình 

30 KV24C1_072 Quảng Nam 

Trịnh Văn Tuấn 
Lớp 10 chuyên Tin, trường THPT chuyên 

Lê Thánh Tông, tỉnh Quảng Nam Giải 

Khuyến khích 
  

Đỗ Phú Quang 
Lớp 10 chuyên Tin, trường THPT chuyên  

Lê Thánh Tông, tỉnh Quảng Nam 

31 KV24C1_088 Thí sinh tự do Hoàng Mạnh Hùng 
Lớp 10TI, trường THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh, tỉnh Đắk Nông 

Giải 

Khuyến khích 
  

32 KV24C1_058 Khánh Hòa 

Nguyễn Khánh Tài 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

tỉnh Khánh Hòa Giải 

Khuyến khích 
  

Huỳnh Trung Cường 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

tỉnh Khánh Hòa 

33 KV24C1_060 Lâm Đồng 

Vũ Ngọc Bình An 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng Giải 

Khuyến khích 
  

Trần Công Lợi 
Lớp 11 Toán, trường THPT chuyên Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng 

34 KV24C1_080 Thí sinh tự do 

Nguyễn Lê Gia Huy 
Lớp 10Ti, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

tỉnh Bình Định Giải 

Khuyến khích 
  

Kiều Văn Đạt 
Lớp 10Ti, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

tỉnh Bình Định 
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KHU VỰC MIỀN NAM 

1 KV24C1_140 TP. Hồ Chí Minh 

Dương Hoàng Long 
Lớp 11 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu - 

ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất   

Hồ Trọng Bình 
Lớp 11 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu - 

ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 

2 KV24C1_142 TP. Hồ Chí Minh Lê Viết Nam Khôi 
Lớp 11.SL2, trường TH-THCS và THPT 

Quốc tế Việt Úc, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất   

3 KV24C1_123 Đồng Nai 

Lê Chí Hưng 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Lương 

Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 
Giải Nhất   

Phạm Hữu Nam 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Lương 

Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 

4 KV24C1_144 TP. Hồ Chí Minh 

Hoàng Phương 
Lớp 11 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu - 

ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất   

Nguyễn Tấn Minh 
Lớp 11 CTin-A, trường THPT chuyên Lê 

Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh 

5 KV24C1_121 Cần Thơ 

Võ Quốc Thịnh 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, 

TP. Cần Thơ 
Giải Nhất   

Bùi Quang Anh 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, 

TP. Cần Thơ 

6 KV24C1_104 An Giang 

Hồ Quang Minh 
Lớp 11T1, trường THPT chuyên Thoại Ngọc 

Hầu, tỉnh An Giang 
Giải Nhất   

Trang Tín Nhiệm 
Lớp 11T-Tin, trường THPT chuyên Thoại 

Ngọc Hầu, tỉnh An Giang 

7 KV24C1_143 TP. Hồ Chí Minh 

Dương Kiến Khải 
Lớp 11 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu - 

ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất   

Lê Nguyễn Hữu An 
Lớp 12 Toán, trường Phổ thông Năng khiếu - 

ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 



11 

STT Số báo danh Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải Ghi chú 

8 KV24C1_161 Thí sinh tự do 

Đặng Phú Duy 
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh 

Kiên Giang 
Giải Nhất   

Mai Quốc Anh 
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh 

Kiên Giang 

9 KV24C1_152 Thí sinh tự do 

Nguyễn Trọng Tiến 
Lớp 11Tin, trường THPT chuyên Hùng Vương, 

tỉnh Bình Dương 
Giải Nhì   

Vương Quốc Huy 
Lớp 11Tin, trường THPT chuyên Hùng Vương, 

tỉnh Bình Dương 

10 KV24C1_149 Thí sinh tự do 

Lê Trung Minh Nhật 
Lớp 11 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu - 

ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì   

Nguyễn Tuấn Nguyễn 
Lớp 11 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu - 

ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 

11 KV24C1_124 Đồng Nai 

Cao Quảng Hưng 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Lương 

Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 
Giải Nhì   

Phạm Huy Khánh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lương 

Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 

12 KV24C1_115 Bình Phước 

Trần Quang Trường 
Lớp 12TT9, trường THPT chuyên Bình Long, 

tỉnh Bình Phước 
Giải Nhì   

Trần Văn Tấn Khôi 
Lớp 12TT9, trường THPT chuyên Bình Long, 

tỉnh Bình Phước 

13 KV24C1_106 Bà Rịa - Vũng Tàu 

Lê Hữu Hòa 
Lớp 12Toán1, trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Giải Nhì   

Đặng Quốc Trung 
Lớp 12Toán1, trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

14 KV24C1_151 Thí sinh tự do 

Võ Tấn Bảo 
Lớp 10CTin, trường THPT chuyên Lê Hồng 

Phong, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì   

Lê Lâm 
Lớp 10CTin, trường THPT chuyên Lê Hồng 

Phong, TP. Hồ Chí Minh 
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STT Số báo danh Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải Ghi chú 

15 KV24C1_119 Cần Thơ 

Trịnh Minh Quang 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, 

TP. Cần Thơ 
Giải Nhì   

Nguyễn Ngọc Nhớ 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, 

TP. Cần Thơ 

16 KV24C1_160 Thí sinh tự do 

Võ Minh Long 
Lớp 11 Toán Tin, trường THPT chuyên Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 
Giải Nhì   

Lê Gia Phúc 
Lớp 12 Toán Tin, trường THPT chuyên Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 

17 KV24C1_156 Thí sinh tự do 

Đỗ Đăng Khoa 
Lớp 10 Tin 2, trường Phổ thông Năng khiếu - 

ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba   

Nguyễn Xuân Thái 
Lớp 10 Tin 2, trường Phổ thông Năng khiếu - 

ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 

18 KV24C1_114 Bình Phước 

Nguyễn Hoàng Anh 
Lớp 11H, trường THPT chuyên Quang 

Trung, tỉnh Bình Phước 
Giải Ba   

Phan Anh Vũ 
Lớp 11H, trường THPT chuyên Quang 

Trung, tỉnh Bình Phước 

19 KV24C1_157 Thí sinh tự do 

Nguyễn Tăng Quốc Thịnh 
Lớp 11CTin-A, trường THPT chuyên Lê 

Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba   

Tất Huy Minh 
Lớp 11CTin-A, trường THPT chuyên Lê 

Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh 

20 KV24C1_105 Bà Rịa - Vũng Tàu 

Ngô Thảo Anh 
Lớp 11Tin, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Giải Ba   

Nguyễn Quang Tân Thanh 
Lớp 10Tin, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

21 KV24C1_138 Tiền Giang 

Nguyễn Đăng Khoa 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Tiền Giang, 

tỉnh Tiền Giang 
Giải Ba   

Nguyễn Duy Khang 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Tiền Giang, 

tỉnh Tiền Giang 
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STT Số báo danh Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải Ghi chú 

22 KV24C1_141 TP. Hồ Chí Minh 

Vũ Gia Bảo 
Lớp 11CTin, trường THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba   

Châu Tấn Phát 
Lớp 11CTin, trường THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh 

23 KV24C1_146 Trà Vinh 

Hứa Phước Duy 
Lớp 11A5, trường THPT chuyên Nguyễn 

Thiện Thành, tỉnh Trà Vinh 
Giải Ba   

Võ Dương Phương Nhi 
Lớp 10A5, trường THPT chuyên Nguyễn 

Thiện Thành, tỉnh Trà Vinh 

24 KV24C1_112 Bình Dương 

Nguyễn Mạnh Hùng 
Lớp 10Ti, trường THPT chuyên Hùng Vương, 

tỉnh Bình Dương 
Giải Ba   

Bùi Đình Lộc 
Lớp 10Ti, trường THPT chuyên Hùng Vương, 

tỉnh Bình Dương 

25 KV24C1_159 Thí sinh tự do Phùng Quang Thắng 
Lớp 10CTin, trường THPT chuyên Lê Hồng 

Phong, TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 
  

26 KV24C1_164 Thí sinh tự do Nguyễn Thái Bảo 
Lớp 11T, trường THPT chuyên Nguyễn Đình 

Chiểu, tỉnh Đồng Tháp 

Giải 

Khuyến khích 
  

27 KV24C1_150 Thí sinh tự do Ngô Xuân Toàn 
Lớp 11CTin, trường THPT Gia Định, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 
  

28 KV24C1_111 Bình Dương 

Nguyễn Thành Tài 
Lớp 11Ti, trường THPT chuyên Hùng Vương, 

tỉnh Bình Dương 

Giải 

Khuyến khích 
  

Nguyễn Thanh Hưng 
Lớp 11Ti, trường THPT chuyên Hùng Vương, 

tỉnh Bình Dương 

Giải 

Khuyến khích 

29 KV24C1_122 Đồng Nai 

Phùng Ngọc Nguyên Đức 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lương 

Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 

Giải 

Khuyến khích 
  

Bùi Viết Thành 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lương 

Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 

Giải 

Khuyến khích 

30 KV24C1_167 Thí sinh tự do 

Phạm Minh Huy 
Lớp 11CTin-A, trường THPT chuyên Lê 

Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 
  

Đặng Thành Nghĩa 
Lớp 11CTin-A, trường THPT chuyên Lê 

Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 
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STT Số báo danh Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải Ghi chú 

31 KV24C1_133 Long An 

Bùi Tuấn Anh 
Lớp 10Tin, trường THPT chuyên Long An, 

tỉnh Long An 

Giải 

Khuyến khích 
  

Phạm Minh Quang 
Lớp 11T2, trường THPT chuyên Long An, 

tỉnh Long An 

Giải 

Khuyến khích 

32 KV24C1_168 Thí sinh tự do 

Nguyễn Phúc Thắng 
Lớp 11T-Tin, trường THPT chuyên Thoại 

Ngọc Hầu, tỉnh An Giang 

Giải 

Khuyến khích 
  

Huỳnh Đăng Thức 
Lớp 10Tin, trường THPT chuyên Thoại 

Ngọc Hầu, tỉnh An Giang 

Giải 

Khuyến khích 

33 KV24C1_153 Thí sinh tự do Trịnh Trần Hương Mai 
Lớp 11T-Tin, trường THPT chuyên Thoại 

Ngọc Hầu, tỉnh An Giang 

Giải 

Khuyến khích 
  

34 KV24C1_173 Thí sinh tự do 

Phạm Quang Trí 
Lớp 10Tin, trường THPT chuyên Thoại 

Ngọc Hầu, tỉnh An Giang Giải 

Khuyến khích 
  

Nguyễn Thiện Nhân 
Lớp 10Tin, trường THPT chuyên Thoại 

Ngọc Hầu, tỉnh An Giang 

Danh sách gồm 102 đội thi./. 
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BẢNG C2: THI LẬP TRÌNH KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHÔNG CHUYÊN 

 

STT Số báo danh Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải Ghi chú 

KHU VỰC MIỀN BẮC 

1 KV24C2_032 Thí sinh tự do Đỗ Gia Bảo 
Lớp 7G0, trường THCS&THPT Newton, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

 

2 KV24C2_008 Hà Nội Nguyễn Tri Khoa 
Lớp 11 Địa, trường THPT Chu Văn An, 

TP. Hà Nội 
Giải Nhất 

 

3 KV24C2_026 Thí sinh tự do Nguyễn Viết Trung Nhân 
Lớp 9A6, trường THCS Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
Giải Nhất 

 

4 KV24C2_011 Hải Dương Hoàng Đức Tiến 
Lớp 11A, trường THPT Bình Giang, tỉnh 

Hải Dương 
Giải Nhất 

 

5 KV24C2_020 Ninh Bình Đinh Quang Chính 
Lớp 11B1, trường THPT Kim Sơn A, tỉnh 

Ninh Bình 
Giải Nhất 

 

6 KV24C2_027 Thí sinh tự do Hoàng Lâm Trí Dũng 
Lớp 11A3, trường THPT Tây Hồ, TP. 

Hà Nội 
Giải Nhất 

 

7 KV24C2_013 Hải Dương Nguyễn Hoàng Linh 
Lớp 11A, trường THPT Quang Trung, 

tỉnh Hải Dương 
Giải Nhất 

 

8 KV24C2_033 Thí sinh tự do Nguyễn Tiến Minh 
Lớp 11A1, trường THPT Lê Hồng Phong, 

tỉnh Quảng Ninh 
Giải Nhất 

 

9 KV24C2_029 Thí sinh tự do Nguyễn Nhật Minh 
Lớp 9A, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

 

10 KV24C2_007 Hà Nội Vũ Gia Huy 
Lớp 10 Hóa 1, trường THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội 
Giải Nhì 

 



2 

STT Số báo danh Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải Ghi chú 

11 KV24C2_031 Thí sinh tự do Nhữ Thành Đạt 
Lớp 11 Xã hội, trường THPT chuyên 

Trần Phú, TP. Hải Phòng 
Giải Nhì 

 

12 KV24C2_001 Bắc Giang Nguyễn Trung Kiên 
Lớp 11A1, trường THPT Thái Thuận, tỉnh 

Bắc Giang 
Giải Nhì 

 

13 KV24C2_010 Hải Dương Đỗ Đức Quyền 
Lớp 11A, trường THPT Cẩm Giàng, tỉnh 

Hải Dương 
Giải Nhì 

 

14 KV24C2_003 Bắc Giang Tạ Xuân Kiên 
Lớp 12A1, trường THPT Hiệp Hòa số 1, 

tỉnh Bắc Giang 
Giải Nhì 

 

15 KV24C2_036 Thí sinh tự do Bùi Duy Linh 
Lớp 11 Anh 1, trường THPT chuyên 

Trần Phú, TP. Hải Phòng 
Giải Nhì 

 

16 KV24C2_019 Hưng Yên Nguyễn Thị Thu Huyền 
Lớp 12A, trường THPT Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 
Giải Nhì 

 

17 KV24C2_030 Thí sinh tự do Trần Nguyên Khải 
Lớp 10A4, trường THPT Việt Đức, TP. 

Hà Nội 
Giải Ba 

 

18 KV24C2_006 Hà Nội Đào Quang Minh 
Lớp 11 Địa, trường THPT chuyên Nguyễn 

Huệ, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

 

19 KV24C2_038 Thí sinh tự do Trịnh Công Thành 
Lớp 10H, trường THPT chuyên Lê Hồng 

Phong, tỉnh Nam Định 
Giải Ba 

 

20 KV24C2_015 Hải Phòng Lưu Quang Thịnh 
Lớp 11B1, trường THPT Phạm Ngũ Lão, 

TP. Hải Phòng 
Giải Ba 

 

21 KV24C2_040 Thí sinh tự do Bùi Minh Hiếu 
Lớp 12A3, trường PTTH chuyên sư phạm, 

TP. Hà Nội 
Giải Ba 

 

22 KV24C2_035 Thí sinh tự do Trần Hải Long 
Lớp 11A1 CLC, trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

 

23 KV24C2_037 Thí sinh tự do Nguyễn Quang An 
Lớp 11 Lý 2, trường THPT chuyên Hà Nội 

- Amsterdam, TP. Hà Nội 
Giải Ba 

 

24 KV24C2_012 Hải Dương Nguyễn Thành Long 
Lớp 11A, trường THPT Thanh Miện 2, 

tỉnh Hải Dương 
Giải Ba 

 

25 KV24C2_005 Hà Nội Nguyễn Tùng Dương 
Lớp 12A, trường THPT Xuân Giang, TP. 

Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

 

26 KV24C2_043 Thí sinh tự do Nhâm Đại Dương 
Lớp 11A3, trường THPT Phương Sơn, 

tỉnh Bắc Giang 

Giải 

Khuyến khích 
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STT Số báo danh Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải Ghi chú 

27 KV24C2_052 Thí sinh tự do Nguyễn Trần Minh Hiếu 
Lớp 10A5, trường THPT Việt Đức, TP. 

Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

 

28 KV24C2_044 Thí sinh tự do Phạm Tuấn Anh 
Lớp 11a1, trường THPT Yên Dũng số 2, 

tỉnh Bắc Giang 

Giải 

Khuyến khích 

 

29 KV24C2_002 Bắc Giang Nguyễn Minh Bảo 
Lớp 11A3, trường THPT Thái Thuận, tỉnh 

Bắc Giang 

Giải 

Khuyến khích 

 

30 KV24C2_025 Yên Bái Nguyễn Trần Thế Anh 
Lớp 11 Lý, trường THPT chuyên Nguyễn 

Tất Thàn, tỉnh Yên Bái 

Giải 

Khuyến khích 

 

31 KV24C2_053 Thí sinh tự do Nguyễn Trọng Đức Anh 
Lớp 11A1, trường THPT Yên Dũng số 2, 

tỉnh Bắc Giang 

Giải 

Khuyến khích 

 

32 KV24C2_041 Thí sinh tự do Đinh Thị Thanh Bình 
Lớp 10A6, trường THCS-THPT Newton, 

TP. Hà Nội 

Giải 

Khuyến khích 

 

33 KV24C2_048 Thí sinh tự do Lê Thanh Ngân 
Lớp 11A3, trường THPT Yên Dũng số 2, 

tỉnh Bắc Giang 

Giải 

Khuyến khích 

 

34 KV24C2_039 Thí sinh tự do Nguyễn Lê Hoàng 
Lớp 11A3, trường THPT Yên Dũng số 2, 

tỉnh Bắc Giang 

Giải 

Khuyến khích 

 

KHU VỰC MIỀN TRUNG 

1 KV24C2_078 Lâm Đồng Đặng Huy Hậu 
Lớp 9A2, trường THCS Tân Hội, tỉnh 

Lâm Đồng 
Giải Nhất 

 

2 KV24C2_089 Thí sinh tự do Nguyễn Gia Hưng 
Lớp 11A1, trường THPT Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định 
Giải Nhất 

 

3 KV24C2_086 Quảng Nam Trần Lê Anh Pha 
Lớp 12/9, trường THPT Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam 
Giải Nhất 

 

4 KV24C2_083 Phú Yên Trần Bảo Đăng 
Lớp 11A, trường THPT Trần Phú, tỉnh 

Phú Yên 
Giải Nhất 

 

5 KV24C2_077 Lâm Đồng La Nguyên Tài 
Lớp 10A4, trường THCS&THPT Đống Đa, 

tỉnh Lâm Đồng 
Giải Nhất 

 

6 KV24C2_081 Ninh Thuận Lê Nam Khánh 
Lớp 11 Anh, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

tỉnh Ninh Thuận 
Giải Nhất 

 

7 KV24C2_080 Nghệ An Lăng Trọng Đạt 
Lớp 10A1, trường THPT Yên Thành 2, 

tỉnh Nghệ An 
Giải Nhất 
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STT Số báo danh Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải Ghi chú 

8 KV24C2_067 Gia Lai Nguyễn Minh Hiếu 
Lớp 10A7, trường THPT Chi Lăng, tỉnh 

Gia Lai 
Giải Nhất 

 

9 KV24C2_091 Thí sinh tự do Nguyễn Thành Long 
Lớp 11/2, trường THPT Nguyễn Văn Thoại, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

 

10 KV24C2_058 Đà Nẵng Nguyễn Phước Sang 
Lớp 10/9, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

 

11 KV24C2_061 Đà Nẵng Lê Đình Bảo Phúc 
Lớp 12/9, trường THPT Phan Châu Trinh, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì 

 

12 KV24C2_087 Quảng Trị Nguyễn Chơn Nhân 
Lớp 12A1, trường THPT thị xã Quảng Trị, 

tỉnh Quảng Trị 
Giải Nhì 

 

13 KV24C2_092 Thí sinh tự do Võ Đăng Tuệ 
Lớp 10A7, trường THPT Chi Lăng, tỉnh 

Gia Lai 
Giải Nhì 

 

14 KV24C2_079 Nghệ An Nguyễn Huy Nhật 
Lớp 12A1, trường PT DTNT THPT số 2, 

tỉnh Nghệ An 
Giải Nhì 

 

15 KV24C2_071 Khánh Hòa Nguyễn Lê Gia Bảo 
Lớp 11A1, trường THPT Lý Tự Trọng, 

tỉnh Khánh Hòa 
Giải Nhì 

 

16 KV24C2_093 Thí sinh tự do Lê Quang Minh 
Lớp 11A3, trường THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, tỉnh Đắk Lắk 
Giải Nhì 

 

17 KV24C2_063 Đà Nẵng Lê Bá Gia Bảo 
Lớp 10/9, trường THPT Phan Châu Trinh, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

 

18 KV24C2_084 Quảng Bình Hoàng Thế Thành Đạt 
Lớp 10A3, trường THPT Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Bình 
Giải Ba 

 

19 KV24C2_088 Thanh Hóa Hoàng Đức Vinh Đăng 
Lớp 11A3, trường THPT Hậu Lộc 1, tỉnh 

Thanh Hóa 
Giải Ba 

 

20 KV24C2_070 Khánh Hòa Lê Hồng Đăng 
Lớp 11A1, trường THPT Lý Tự Trọng, 

tỉnh Khánh Hòa 
Giải Ba 

 

21 KV24C2_060 Đà Nẵng Văn Phú Khang 
Lớp 12B1, trường THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

 

22 KV24C2_066 Đà Nẵng Dương Hiển Chí Kiên 
Lớp 12/11, trường THPT Phan Châu Trinh, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

 

23 KV24C2_065 Đà Nẵng Võ Quốc Kiệt 
Lớp 10/3, trường THPT Hoàng Hoa Thám, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 
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STT Số báo danh Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải Ghi chú 

24 KV24C2_059 Đà Nẵng Lê Văn Tài 
Lớp 11/1, trường THPT Ngũ Hành Sơn, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Ba 

 

25 KV24C2_104 Thí sinh tự do Trần Minh Khôi 
Lớp 10/3, trường THPT Phan Châu Trinh, 

TP. Đà Nẵng 

Giải Khuyến 

khích 

 

26 KV24C2_068 Hà Tĩnh Đinh Nho Quân 
Lớp 11B, trường THPT Lý Chính Thắng, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Giải Khuyến 

khích 

 

27 KV24C2_109 Thí sinh tự do Bùi Đức Tài 
Lớp 10A6, trường THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, tỉnh Gia Lai 

Giải Khuyến 

khích 

 

28 KV24C2_074 Lâm Đồng Nguyễn Minh Đức 
Lớp 11A2, trường THPT Đạ Huoai, tỉnh 

Lâm Đồng 

Giải Khuyến 

khích 

 

29 KV24C2_094 Thí sinh tự do Đặng Thái Kim 
Lớp 10A7, trường THPT Chi Lăng, tỉnh 

Gia Lai 

Giải Khuyến 

khích 

 

30 KV24C2_096 Thí sinh tự do Lý Nguyễn Công Chính 
Lớp 11A8, trường THPT Quang Trung, 

tỉnh Bình Định 

Giải Khuyến 

khích 

 

31 KV24C2_076 Lâm Đồng Nguyễn Đăng Sang 
Lớp 12A3, trường THPT Huỳnh Thúc 

Kháng, tỉnh Lâm Đồng 

Giải Khuyến 

khích 

 

32 KV24C2_056 Bình Định Nguyễn Quốc Hưng 
Lớp 11A1, trường THPT Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định 

Giải Khuyến 

khích 

 

33 KV24C2_064 Đà Nẵng Vương Gia Nguyên 
Lớp 10INT, trường THPT Sky-Line, TP. 

Đà Nẵng 

Giải Khuyến 

khích 

 

34 KV24C2_095 Thí sinh tự do Lương Nhật Minh 
Lớp 11A3, trường THPT Di Linh, tỉnh 

Lâm Đồng 

Giải Khuyến 

khích 

 

KHU VỰC MIỀN NAM 

1 KV24C2_148 Long An Phạm Thanh Sang 
Lớp 11A3, trường THPT Nguyễn Trung Trực 

- Bến Lức, tỉnh Long An 
Giải Nhất 

 

2 KV24C2_138 Đồng Nai Lê Phạm Thành Nhân 
Lớp 12A1, trường THPT Dầu Giây, tỉnh 

Đồng Nai 
Giải Nhất 

 

3 KV24C2_166 TP. Hồ Chí Minh Đan Nguyễn Nguyên Chương 
Lớp 12A07, trường THPT Marie Curie, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

 

4 KV24C2_147 Long An Võ Trần Ngọc Vy 
Lớp 11A2, trường THPT Rạch Kiến, tỉnh 

Long An 
Giải Nhất 
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STT Số báo danh Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải Ghi chú 

5 KV24C2_173 Thí sinh tự do Vũ Nguyễn Việt Khanh 
Lớp 11B05, trường THPT Trần Phú, TP. 

Hồ Chí Minh 
Giải Nhất 

 

6 KV24C2_133 Cần Thơ Trần Đức Duy 
Lớp 11A7, trường THPT Châu Văn Liêm, 

TP. Cần Thơ 
Giải Nhất 

 

7 KV24C2_156 Tiền Giang Phan Minh Quân 
Lớp 11A1, trường THPT Trương Định, 

tỉnh Tiền Giang 
Giải Nhất 

 

8 KV24C2_174 Thí sinh tự do Thái Tuấn Văn 
Lớp 11A3, trường THPT Hoàng Diệu, 

tỉnh Sóc Trăng 
Giải Nhất 

 

9 KV24C2_136 Đồng Nai Đỗ Quang Huy 
Lớp 11A1, trường THPT Ngô Sĩ Liên, 

tỉnh Đồng Nai 
Giải Nhì 

 

10 KV24C2_177 Thí sinh tự do Võ Quang Vũ 
Lớp 12A06, trường THPT Trần Phú, TP. 

Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

 

11 KV24C2_165 TP. Hồ Chí Minh Tô Huỳnh Đức 
Lớp 11A06, trường THPT Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

 

12 KV24C2_162 TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Đức Hoàng 
Lớp 12A12, trường THPT Củ Chi, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

 

13 KV24C2_175 Thí sinh tự do Lê Trung Vinh 
Lớp 11A2, trường THPT Hoàng Diệu, 

tỉnh Sóc Trăng 
Giải Nhì 

 

14 KV24C2_172 Thí sinh tự do Phan Trung Bạc 
Lớp 11A7, trường THPT Chu Văn An, 

tỉnh Đồng Tháp 
Giải Nhì 

 

15 KV24C2_164 TP. Hồ Chí Minh Lê Minh Hoàng 
Lớp 12CL, trường THPT Nguyễn Hữu Huân, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì 

 

16 KV24C2_135 Đồng Nai Bùi Thái Ninh 
Lớp 10A3, trường THPT Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 
Giải Nhì 

 

17 KV24C2_122 Bình Dương Vương Nhật Hào 
Lớp 12A1, trường THPT Trần Văn Ơn, 

tỉnh Bình Dương 
Giải Ba 

 

18 KV24C2_120 Bình Dương Phạm Phúc Nguyên 
Lớp 12A1, trường THPT Trần Văn Ơn, 

tỉnh Bình Dương 
Giải Ba 

 

19 KV24C2_144 Long An Đào Huỳnh Gia Huy 
Lớp 11A1, trường THPT Đức Hòa, tỉnh 

Long An 
Giải Ba 

 

20 KV24C2_146 Long An Đặng Đắc Tài 
Lớp 11A1, trường THPT Nguyễn Trung Trực 

- Bến Lức, tỉnh Long An 
Giải Ba 
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STT Số báo danh Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải Ghi chú 

21 KV24C2_115 Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Gia Khánh 
Lớp 11A6, trường THPT Vũng Tàu, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Giải Ba 

 

22 KV24C2_154 Tây Ninh Đỗ Quang Thành 
Lớp 11 Lý, trường THPT chuyên Hoàng 

Lê Kha, tỉnh Tây Ninh 
Giải Ba 

 

23 KV24C2_118 Bến Tre Nguyễn Kiến Hào 
Lớp 10A1, trường THPT Lê Hoài Đôn, 

tỉnh Bến Tre 
Giải Ba 

 

24 KV24C2_171 Vĩnh Long Cao Hoàng Phúc 
Lớp 12A1, trường THPT Trà Ôn, tỉnh 

Vĩnh Long 
Giải Ba 

 

25 KV24C2_151 Sóc Trăng Lâm Hùng Vĩ 
Lớp 11A8, trường THPT chuyên Nguyễn 

Thị Minh Khai, tỉnh Sóc Trăng 

Giải 

Khuyến khích 

 

26 KV24C2_176 Thí sinh tự do Nguyễn Minh Trí 
Lớp 11A1, trường THPT Hồng Ngự 1, 

tỉnh Đồng Tháp 

Giải 

Khuyến khích 

 

27 KV24C2_130 Cần Thơ Nguyễn Chí Khang Lớp 10A1, trường THPT FPT, TP. Cần Thơ 
Giải 

Khuyến khích 

 

28 KV24C2_155 Tiền Giang Trần Minh Triều 
Lớp 11A, trường THPT Trương Định, 

tỉnh Tiền Giang 

Giải 

Khuyến khích 

 

29 KV24C2_180 Thí sinh tự do Võ Thiên Phú 
Lớp 10A4, trường THCS-THPT Hoà Bình, 

tỉnh Vĩnh Long 

Giải 

Khuyến khích 

 

30 KV24C2_125 Bình Thuận Trịnh Công Kiền 
Lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai, tỉnh Bình Thuận 

Giải 

Khuyến khích 

 

31 KV24C2_129 Cần Thơ Ôn Huỳnh Hiếu Ngân Lớp 10A2, trường THPT FPT, TP. Cần Thơ 
Giải 

Khuyến khích 

 

32 KV24C2_139 Đồng Tháp Dương Anh Kiệt 
Lớp 11A1, trường THPT Hồng Ngự 1, 

tỉnh Đồng Tháp 

Giải 

Khuyến khích 

 

33 KV24C2_123 Bình Dương Lê Đình Thành 
Lớp 11A3, trường THPT Nguyễn An Ninh, 

tỉnh Bình Dương 

Giải 

Khuyến khích 

 

34 KV24C2_134 Đồng Nai Lý Vĩ Hào 
Lớp 11A3, trường THPT Ngô Quyền, tỉnh 

Đồng Nai 

Giải 

Khuyến khích 

 

Danh sách gồm 102 thí sinh./. 



 

 

KẾT QUẢ XÉT GIẢI VÒNG KHU VỰC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXX, NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số 122-TB/KHCN ngày 22/7/2024 của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

---------------- 

 

BẢNG D1: THI PHẦN MỀM SÁNG TẠO KHỐI TIỂU HỌC 

 

STT Số báo danh Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải Ghi chú 

1 KV24D1_024 Đà Nẵng 

Lê Huy Khải 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, 

quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất   

Dương Thiệu Khang 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Phan Phu Tiên, quận 

Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 

2 KV24D1_036 Lâm Đồng 

Lê Quang Huy 
Lớp 5D, trường Tiểu học Thạnh Mỹ, huyện 

Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 
Giải Nhất   

Đào Xuân Tiến 
Lớp 5C, trường Tiểu học Thạnh Mỹ, huyện 

Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

3 KV24D1_079 Thí sinh tự do Nghiêm Tuấn Kiệt 
Lớp 5.2, trường Tiểu học Lê Lợi, thị xã Phú Mỹ, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Giải Nhất   

4 KV24D1_065 TP. Hồ Chí Minh 

Lê Gia Minh 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Xuân Hiệp, TP. Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhất   

Trần Xuân Hiếu 
Lớp 5/1, trường Tiểu học An Bình, TP. Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh 

5 KV24D1_019 Thí sinh tự do Lê Đức Minh 
Lớp 4C, trường Tiểu học Kim Liên, quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
Giải Nhất   

6 KV24D1_029 Đà Nẵng 

Đỗ Thái Minh Phú 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhất   

Nguyễn Trần Uyên Nhi 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
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STT Số báo danh Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Giải Ghi chú 

7 KV24D1_032 Hà Tĩnh 

Đậu Quốc Trung Lớp 5D, trường Tiểu học Tùng Ảnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Giải Nhất   

Nguyễn Lê Tuấn Kiệt Lớp 5D, trường Tiểu học Tùng Ảnh, tỉnh Hà Tĩnh 

8 KV24D1_034 Khánh Hòa 

Đoàn Công Duy 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Lộc Thọ, TP. Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa 
Giải Nhất   

Trần Ngọc Nguyên 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Lộc Thọ, TP. Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa 

9 KV24D1_042 Thí sinh tự do 

Trương Tuấn Kiên 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Vĩnh Phước 2, TP. 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
Giải Nhất   

Nguyễn Ngọc Duy Minh 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Vĩnh Phước 2, TP. 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

10 KV24D1_078 Thí sinh tự do Chu An Khôi 
Lớp 5.10, trường Tiểu học Lê Quý Đôn, quận 

Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 
Giải Nhất   

11 KV24D1_038 Quảng Nam Trần Tuệ Mẫn 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Võ Thị Sáu, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 
Giải Nhì   

12 KV24D1_041 Thí sinh tự do 

Nguyễn Quốc Việt 
Lớp 5/6, trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, TP. 

Đà Nẵng 
Giải Nhì   

Phan Thế Duy 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, TP. 

Đà Nẵng 

13 KV24D1_044 Thí sinh tự do 

Trần Công Trí 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì   

Hà Tuấn Anh 
Lớp 4/1, trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

14 KV24D1_059 TP. Hồ Chí Minh Phan Hoài An 
Lớp 5/3, trường Tiểu học thị trấn Củ Chi 2, 

huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì   
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15 KV24D1_030 Đà Nẵng 

Nguyễn Quốc Bảo 
Lớp 5/8, trường Tiểu học Phù Đổng, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì   

Trần Nguyễn Bảo Khanh 
Lớp 5, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

quận Hài Châu, TP. Đà Nẵng 

16 KV24D1_067 TP. Hồ Chí Minh 

Tăng Minh Tâm 
Lớp 5/14, trường Tiểu học Phan Chu Trinh, 

quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì   

Phạm Tiến Huy 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Hiệp Tân, quận Tân 

Phú, TP. Hồ Chí Minh 

17 KV24D1_068 TP. Hồ Chí Minh 

Cáp Hoàng Dũng 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Trương Định, Quận 

12, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Nhì   

Trần Khôi Nguyên 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Trương Định, Quận 

12, TP. Hồ Chí Minh 

18 KV24D1_048 Thí sinh tự do Bùi Trần Như Ý 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Hoa Lư, Thanh Khê, 

TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì   

19 KV24D1_018 Thí sinh tự do Ngô Xanh 
Lớp 5E6, trường Tiểu học Vĩnh Khuê, thị xã 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 
Giải Nhì   

20 KV24D1_027 Đà Nẵng 

Lưu Trần Nhật Giang 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Trần Văn Ơn, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì   

Trần Đình Uyên Khánh 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Trần Văn Ơn, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

21 KV24D1_043 Thí sinh tự do 

Lê Anh Hào 
Lớp 5/1, trường TH-THCS và THPT Anh Quốc, 

quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 
Giải Nhì   

Nguyễn Minh Phúc 
Lớp 3/1, trường TH-THCS&THPT Anh Quốc, 

TP. Đà Nẵng 

22 KV24D1_054 Bình Dương 

Phạm An Khang 
Lớp 5.1, trường Tiểu học Đông Hoà B, TP. Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương 
Giải Nhì   

Huỳnh Đoàn Gia Huy 
Lớp 3.1, trường Tiểu học Đông Hoà B, TP. Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương 
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23 KV24D1_002 Bắc Ninh 

Trần Thị Huyền Diệu 
Lớp 5A, trường Tiểu học Phường Hồ 2, thị xã 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 
Giải Ba   

Trần Minh Đạt 
Lớp 3A, trường Tiểu học Phường Hồ 2, thị xã 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

24 KV24D1_023 Đà Nẵng 

Phan Minh Quân 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Bế Văn Đàn, quận 

Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba   

Nguyễn Hồng Phúc 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Bế Văn Đàn, quận 

Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 

25 KV24D1_025 Đà Nẵng 

Lê Đình Bảo Nam 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Hoàng Dư Khương, 

quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 
Giải Ba   

Lê Thành Nghĩa 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Hoàng Dư Khương, 

quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

26 KV24D1_073 Thí sinh tự do 

Nguyễn Phan Hải Bình 
Lớp 4.3, trường Tiểu học Đông Hòa B, TP. Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương 
Giải Ba   

Trần Quốc Hùng 
Lớp 4.3, trường Tiểu học Đông Hòa B, TP. Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương 

27 KV24D1_004 Hà Nam 

Đinh Phú Đức 
Lớp 5B, trường Tiểu học Liêm Chính, TP. Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 
Giải Ba   

Lương Tấn Phát 
Lớp 5B, trường Tiểu học Liêm Chính, TP. Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

28 KV24D1_011 Thái Bình 

Nguyễn Tuấn Kiệt 
Lớp 4D, trường Tiểu học Lê Hồng Phong, TP. 

Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
Giải Ba   

Dương Mai Nhi 
Lớp 4E2, trường Tiểu học Lê Hồng Phong, TP. 

Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

29 KV24D1_033 Khánh Hòa Nguyễn Minh Trung 
Lớp 4/2, trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 1, TP. 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
Giải Ba   

30 KV24D1_050 Thí sinh tự do Dương Chí Dũng 
Lớp 4A3, trường Tiểu học thị trấn Sao Vàng, 

tỉnh Thanh Hóa 
Giải Ba   
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31 KV24D1_060 TP. Hồ Chí Minh Khưu Bửu Lộc 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn, 

Quận 8, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba   

32 KV24D1_063 TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Duy Phúc 
Lớp 4/6, trường Tiểu học thị trấn Củ Chi, huyện 

Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 
Giải Ba   

Trang Anh Kiệt 
Lớp 5/6, trường Tiểu học thị trấn Củ Chi, huyện 

Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 

33 KV24D1_053 Bình Dương 

Trương Tấn Dũng 
Lớp 4B, trường TH-THCS Huỳnh Văn Lũy, TP. 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Giải 

Khuyến khích 
  

Hoàng Tùng Lâm 
Lớp 5B, trường TH-THCS Huỳnh Văn Lũy, TP. 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

34 KV24D1_064 TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Minh Quân 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Âu Cơ, quận Tân Phú, 

TP. Hồ Chí Minh Giải 

Khuyến khích 
  

Nguyễn Minh Sơn 
Lớp 4/2, trường Tiểu học Nguyễn Huệ, Quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh 

35 KV24D1_045 Thí sinh tự do Phạm Trần Khôi Nguyên 
Lớp 5B, trường Tiểu học Quảng Phương A, tỉnh 

Quảng Bình 

Giải 

Khuyến khích 
  

36 KV24D1_014 Thí sinh tự do Đỗ Hoàng Hiệp Lớp 5A4, trường Tiểu học Mậu Lương, TP. Hà Nội 
Giải 

Khuyến khích 
  

37 KV24D1_076 Thí sinh tự do Đặng Khánh Quỳnh 
Lớp 5C, trường Tiểu học Nguyễn Du, TP. Long Xuyên, 

tỉnh An Giang 

Giải 

Khuyến khích 
  

38 KV24D1_001 Bắc Ninh Nguyễn Đức Thành 
Lớp 3B, trường Tiểu học Lạc Vệ 1, huyện Tiên Du, 

tỉnh Bắc Ninh 

Giải 

Khuyến khích 
  

39 KV24D1_006 Hà Nội 

Đỗ Hoàng Bách 
Lớp 5A6, trường Tiểu học Thành Công B, quận 

Ba Đình, TP. Hà Nội Giải 

Khuyến khích 
  

Ngô Nam Khánh 
Lớp 5A3, trường Tiểu học Thành Công B, quận 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

40 KV24D1_051 An Giang Nguyễn Ngọc Xuân Nghi 
Lớp 5B, trường Tiểu học B Chợ Vàm, huyện 

Phú Tân, tỉnh An Giang 

Giải 

Khuyến khích 
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41 KV24D1_062 TP. Hồ Chí Minh Bùi Nguyễn Hoàng Kim 
Lớp 4/6, trường Tiểu học Kim Đồng, quận 

Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

Giải 

Khuyến khích 
  

42 KV24D1_026 Đà Nẵng 

Nguyễn Hồng Bách Nguyên 
Lớp 5/10, trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, 

quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng Giải 

Khuyến khích 
  

Võ Gia Hưng 
Lớp 5/9, trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, quận 

Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

43 KV24D1_035 Lâm Đồng 

Phạm Tấn Phong 
Lớp 5A, trường Tiểu học Trần Quốc Toản, 

huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng Giải 

Khuyến khích 
  

Trần Minh Tâm 
Lớp 5B, trường Tiểu học Trần Quốc Toản, 

huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 

44 KV24D1_052 Bình Dương 

Trần Thị Mai Linh 
Lớp 5.5, trường Tiểu học Đông Hoà B, TP. Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương Giải 

Khuyến khích 
  

Nguyễn Bá Thiên 
Lớp 5.4, trường Tiểu học Đông Hoà B, TP. Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương 

45 KV24D1_074 Thí sinh tự do 

Trương Đình Phát 
Lớp 4.4, trường Tiểu học Đông Hòa B, TP. Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương Giải 

Khuyến khích 
  

Nguyễn Phúc Minh 
Lớp 4.4, trường Tiểu học Đông Hòa B, TP. Dĩ An, 

tỉnh Bình Dương 

Danh sách gồm 45 đội thi./. 
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BẢNG D2: THI SẢN PHẨM SÁNG TẠO KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ 

 

STT Số báo danh Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Tên sản phẩm Giải Ghi chú 

1 KV24D2_030 Thí sinh tự do 

Bùi Hà Linh 
Lớp 8C1, trường THCS Kim Sơn, 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Bản đồ nông sản 

Đông Triều 
Giải Nhất   

Đỗ Minh Tuấn 
Lớp 8C1, trường THCS Kim Sơn, 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

2 KV24D2_053 Phú Yên 

Đặng Kỳ Anh 

Lớp 9A, trường THCS Phan Lưu 

Thanh, huyện Đồng Xuân, tỉnh 

Phú Yên 
Thiết bị hỗ trợ 

người bị tai biến 

bằng công nghệ AI 

Giải Nhất   

Lương Minh Hoàng 

Lớp 9A, trường THCS Phan Lưu 

Thanh, huyện Đồng Xuân, tỉnh 

Phú Yên 

3 KV24D2_102 Thí sinh tự do 

Vũ Trí Việt 
Lớp 8/1, trường THCS Nguyễn Du, 

Quận 1, TP Hồ Chí Minh Autism – Đồng hành 

cùng trẻ tự kỷ 
Giải Nhất   

Vũ Đăng Khoa 
Lớp 7/1, trường THCS Nguyễn Du, 

Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

4 KV24D2_049 Lâm Đồng 

Nguyễn Ngọc Anh Thư 
Lớp 8A4, trường THCS Đồng Nai, 

huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng 
Hệ thống thông minh 

hỗ trợ an toàn khi sử 

dụng xe đạp điện 

Giải Nhất   

Nguyễn Gia Bảo 
Lớp 9A1, trường THCS Đồng Nai, 

huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng 

5 KV24D2_058 Thí sinh tự do Đặng Đông Chung 
Lớp 8/6, trường THCS Nguyễn Huệ, 

Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Nghiên cứu, xây 

dựng mô hình cánh 

tay Robot 5 bậc 

đơn giản 

Giải Nhất   
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6 KV24D2_068 Bình Dương Trần Phan Phương An 
Lớp 8TC1, trường THCS Phú Long, 

TP Thuận An, tỉnh Bình Dương 
Viên APTX thất lạc Giải Nhất   

7 KV24D2_037 Đà Nẵng 

Nguyễn Huyền Trâm 

Lớp 9/2, trường THCS Huỳnh Bá 

Chánh, quận Ngũ Hành Sơn, TP. 

Đà Nẵng Hệ thống chống ngập 

úng tại hộ gia đình 
Giải Nhất   

Huỳnh Bá Anh Khoa 

Lớp 9/4, trường THCS Huỳnh Bá 

Chánh, quận Ngũ Hành Sơn, TP. 

Đà Nẵng 

8 KV24D2_077 Đồng Nai 

Đoàn Phạm Thế Trung 

Lớp 9/8, trường THCS Phan Bội 

Châu, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai Câc lạc bộ Tin học của 

trường Phan Bội Châu 
Giải Nhất   

Trần Gia Thịnh 

Lớp 9/8, trường THCS Phan Bội 

Châu, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai 

9 KV24D2_016 Hà Nội Lê Tùng Anh 

Lớp 7A2, trường THCS Nam 

Trung Yên, quận Cầu Giấy, TP 

Hà Nội 

App chia sẻ đồ 

dùng học tập - 

Happy share 

Giải Nhất   

10 KV24D2_032 Thí sinh tự do 

Mai Ngọc Đức Anh 
Lớp 7B3, trường THCS Mạo Khê I, 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 
SMART 

PERIODIC 

TABLE 4.0 

Giải Nhất   

Vũ Lâm Gia Bảo 
Lớp 7B3, trường THCS Mạo Khê I, 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

11 KV24D2_050 Lâm Đồng 

Trần Minh Hải 
Lớp 6A6, trường THCS Nguyễn Du, 

TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
English Adventure Giải Nhất   

Nguyễn Gia Huy 
Lớp 6A6, trường THCS Nguyễn Du, 

TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

12 KV24D2_026 Thái Bình 

Nguyễn Ngọc Phúc 
Lớp 8A6 trường THCS Kỳ Bá, 

thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
Knight Dungeon Giải Nhì   

Đinh Gia Bảo 
Lớp 8A6 trường THCS Kỳ Bá, 

thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

13 KV24D2_003 Bắc Giang Trần Chu Lai 
Lớp 5A3, trường Tiểu học Lê Lợi, 

tỉnh Bắc Giang 

Miniproject Hello 

VietNam 
Giải Nhì   

14 KV24D2_074 Cần Thơ Nguyễn Lê Lâm Khang 
Lớp 8A3, trường THCS Đoàn Thị 

Điểm, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 
Safe Home Giải Nhì   
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15 KV24D2_086 Hậu Giang 

Lê Thị Như Quỳnh 

Lớp 9A3, trường THCS Trường 

Long Tây, huyện Châu Thành A, 

tỉnh Hậu Giang 
Thiết bị tự động 

cân bằng nhiệt 

chăm sóc vật nuôi 

Giải Nhì   

Nguyễn Hoài Trung 

Lớp 8A4, trường THCS Trường 

Long Tây, huyện Châu Thành A, 

tỉnh Hậu Giang 

16 KV24D2_087 Sóc Trăng Huỳnh Long Quyền Lực 

Lớp 6A1, trường Tiểu học và 

THCS Long Bình, thị xã Ngã Năm, 

tỉnh Sóc Trăng 

Phần mềm “Cây 

thuốc quanh em” 
Giải Nhì   

17 KV24D2_042 Đà Nẵng 

Nguyễn Ngọc Diệp Khanh 

Lớp 7A2, trường Tiểu học, trường 

THCS và THPT FPT, quận Ngũ 

Hành Sơn, TP Đà Nẵng 
Hệ thống cảnh báo 

nguy hiểm tại nơi 

ngõ khuất, đường 

cong bằng xử lí ảnh 

Giải Nhì   

Võ Nguyễn Minh Hoàng 

Lớp 7A6, trường Tiểu học, trường 

THCS và THPT FPT, quận Ngũ 

Hành Sơn, TP Đà Nẵng 

18 KV24D2_091 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Bảo Anh 

Lớp 7/8, trường THCS Lý Tự 

Trọng, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí 

Minh 

Farmer Cat – 

Nông dân Mèo 
Giải Nhì   

19 KV24D2_083 Hậu Giang 

Nguyễn Thanh Toàn 

Lớp 8A1, trường THCS Võ Thị 

Sáu, huyện Châu Thành A, tỉnh 

Hậu Giang 
AquaWatch Pro 4.0 Giải Nhì   

Huỳnh Nguyễn Quốc Thịnh 

Lớp 8A1, trường THCS Võ Thị 

Sáu, huyện Châu Thành A, tỉnh 

Hậu Giang 

20 KV24D2_034 Đà Nẵng Hoàng Minh 
Lớp 8/10, trường THCS Tây Sơn, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
Thalassa Math Giải Nhì   

21 KV24D2_062 An Giang Nguyễn Minh Hiển 
Lớp 9A7, trường THCS Phú Mỹ, 

huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 

EZENGLISH - 

Ứng dụng học từ 

vựng tiếng anh cao 

cấp, mang đến cho 

bạn trải nghiệm 

học tập đẳng cấp 

Giải Ba   
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22 KV24D2_106 Thí sinh tự do 

Lê Thị Thanh Ngân 
Lớp 8/4, trường THCS Nguyễn Tri 

Phương, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 
Khám phá – 

Website Tin học đa 

dạng & thú vị 

Giải Ba   

Nguyễn Minh Thông 
Lớp 7/6, trường THCS Nguyễn Tri 

Phương, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

23 KV24D2_008 Hà Nội Nguyễn Đình Hưng 
Lớp 6B, trường THCS Nguyễn Du, 

quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 
Raise a pet rock Giải Ba   

24 KV24D2_014 Hà Nội Nguyễn Đức Nhân 
Lớp 8A1, trường THCS Minh Trí, 

huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 
Giải mã Giải Ba   

25 KV24D2_044 Gia Lai Trần Đăng Khôi 

Lớp 6B, trường THCS Thị trấn 

Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh 

Gia Lai 

Cùng học tốt 

tiếng Anh Tiểu học 
Giải Ba   

26 KV24D2_048 Lâm Đồng 

Phạm Ngọc Như Quỳnh 

Lớp 8A2, trường THCS Bình 

Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng 
Cùng vui học tập Giải Ba   

Trần Hoàng Minh Đức 

Lớp 7A2, trường THCS Bình 

Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng 

27 KV24D2_075 Cần Thơ Trần Thị Ngọc Anh 

Lớp 7A2, trường THCS Mỹ 

Khánh, huyện Phong Điền, TP 

Cần Thơ 

Bảo vệ môi trường 

cùng Gấu Trúc 
Giải Ba   

28 KV24D2_092 TP. Hồ Chí Minh 

Đỗ Chí Hiếu 
Lớp 8A6, trường THCS Phú Mỹ, 

quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
Robot thu gom rác 

ứng dụng công 

nghệ AI 

Giải Ba   

Nguyễn Long Phát 
Lớp 8A1, trường THCS Phú Mỹ, 

quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

29 KV24D2_029 Thí sinh tự do 

Đặng Khánh Linh 
Lớp 8C3, trường THCS Mạo Khê I, 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Chinh phục 

Ngữ văn 7 
Giải Ba   

Hoàng Khánh Toàn 
Lớp 8C3, trường THCS Mạo Khê I, 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

30 KV24D2_009 Hà Nội Lê Huy Minh Quang 

Lớp 7G0, trường THCS - THPT 

Newton, quận Bắc Từ Liêm, TP. 

Hà Nội 

Trò chơi 

Placeholder 
Giải Ba   
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31 KV24D2_078 Đồng Nai 

Hoàng Lê Vân Hà 
Lớp 6/2, trường THCS Hiệp Phước, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Phần mềm giúp các 

bạn ghi nhớ và đọc 

từ vựng tiếng anh 

Giải 

Khuyến 

khích 

  

Bùi Ngọc Bình Minh 
Lớp 8/2, trường THCS Hiệp Phước, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

32 KV24D2_081 Đồng Nai 

Hồ Huỳnh Diệu Linh 
Lớp 8/3, trường THCS Tân Hiệp, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Ứng dụng AI và 

IOT trong ngôi nhà 

thông minh 

Giải 

Khuyến 

khích 

  

Lê Trần Hà Vy 
Lớp 8/1, trường THCS Tân Hiệp, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

33 KV24D2_001 Bắc Giang 

Nguyễn Bá Tùng Lâm 
Lớp 5A2, trường Tiểu học Chu Điện, 

tỉnh Bắc Giang Cùng khám phá 

biển báo giao thông 

Giải 

Khuyến 

khích 

  

Nguyễn Việt Phong 
Lớp 5A2, trường Tiểu học Chu Điện, 

tỉnh Bắc Giang 

34 KV24D2_045 Hà Tĩnh 

Lê Thời Trí Dũng 
Lớp 7A, trường THCS Nguyễn Du, 

tỉnh Hà Tĩnh Sử dụng Công 

nghệ 3D và Trí tuệ 

nhân tạo 

Giải 

Khuyến 

khích 

  

Diệp Phan Bảo Thiên 
Lớp 6K, trường THCS Nguyễn Du, 

tỉnh Hà Tĩnh 

35 KV24D2_010 Hà Nội Lã Hải Nam 
Lớp 7A3, trường THCS Láng Thượng, 

quận Đống Đa, TP Hà Nội 

Chiến thắng lịch sử 

Điện Biên Phủ 

lừng lẫy năm châu, 

chấn động địa cầu 

Giải 

Khuyến 

khích 

  

36 KV24D2_038 Đà Nẵng 

Nguyễn Thành Long 

Lớp 7A10, trường Tiểu học, THCS 

và THPT FPT, quận Ngũ Hành Sơn, 

TP. Đà Nẵng 
Thiết bị phân loại, 

quy đổi rác bằng 

công nghệ AI và 

IOT 

Giải 

Khuyến 

khích 

  

Nguyễn Hoàng Tuệ Nhi 

Lớp 8A4, trường Tiểu học, THCS 

và THPT FPT, quận Ngũ Hành Sơn, 

TP. Đà Nẵng 

37 KV24D2_095 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Nam Hưng 

Lớp 7A5, trường THCS, THPT 

Đinh Thiện Lý, Quận 7, 

TP. Hồ Chí Minh 

Ứng dụng học tập 

theo phương pháp 

Pomodoro trên 

thiết bị điện tử 

Giải 

Khuyến 

khích 
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38 KV24D2_011 Hà Nội 

Hoàng Đức Huy 

Lớp 8V1, trường TH và THCS 

Victoria Thăng Long, huyện 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

Phần mềm giúp 

học tốt phân môn 

Hóa học trong môn 

Khoa học tự nhiên 

lớp 7, 8 

Giải 

Khuyến 

khích 

  

Trần Viết Hiếu 

Lớp 8V1, trường TH và THCS 

Victoria Thăng Long, huyện 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

39 KV24D2_043 Đà Nẵng 

Trần Võ Quốc Huy 
Lớp 9/3, trường THCS Lê Độ, 

quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng Hệ thống phân loại 

màu sắc vải 

Giải 

Khuyến 

khích 

  

Nguyễn Tuấn Danh Khoa 
Lớp 9/1, trường THCS Lê Độ, 

quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 

40 KV24D2_047 Lâm Đồng 

Nguyễn Minh Quân 
Lớp 6A5, trường THCS Hùng Vương, 

TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Phần mềm hỗ trợ 

học tập TKA6 

Giải 

Khuyến 

khích 

  

Nguyễn Thị Minh Thư 
Lớp 6A5, trường THCS Hùng Vương, 

TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

41 KV24D2_070 Bình Dương 

Phạm Đinh Gia Hân 

Lớp 9A1, trường THCS Trịnh 

Hoài Đức, TP Bình Dương, tỉnh 

Bình Dương 
Phần mềm mô 

phỏng thí nghiệm 

Khoa học tự nhiên 

Giải 

Khuyến 

khích 

  

Lai Nhật Khánh Vy 

Lớp 9A1, trường THCS Trịnh 

Hoài Đức, TP Bình Dương, tỉnh 

Bình Dương 

42 KV24D2_103 Thí sinh tự do 

Ngô Trần Quốc Bảo 
Lớp 9A5, trường THCS Phú Thạnh, 

Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang Cánh tay Rô-bốt 

thông minh 

Giải 

Khuyến 

khích 

  

Ngô Tấn Thịnh 
Lớp 7A3, trường THCS Phú Thạnh, 

huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang 

Danh sách gồm 42 đội thi./. 



 

 

KẾT QUẢ XÉT GIẢI VÒNG KHU VỰC HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXX, NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số 122-TB/KHCN ngày 22/7/2024 của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 
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BẢNG D3: THI SẢN PHẨM SÁNG TẠO BẢNG KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 

STT Số báo danh Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Tên sản phẩm Giải Ghi chú 

1 KV24D3_048 Quảng Trị Cao Trung Quân 
Lớp 11A1, trường THPT thị xã Quảng Trị, 

tỉnh Quảng Trị 

Thiết bị chuyển ngữ 

hỗ trợ người câm điếc 

trong giao tiếp 

Giải Nhất   

2 KV24D3_064 Cần Thơ 

Nguyễn Bảo Chương 
Lớp 10.1 Trường TH, trường THCS và 

THPT Quốc tế Hòa Bình, TP. Cần Thơ 
FOOT MOUSE Giải Nhất   

Tô Lê Hoàng Phúc 
Lớp 10A2, trường THPT Giai Xuân, 

TP. Cần Thơ 

3 KV24D3_079 Kiên Giang Nguyễn Hải Đăng 
Lớp 11A2, trường THPT Kiên Lương, 

tỉnh Kiên Giang 

Trò chơi "sứ mệnh 

thần bí" 
Giải Nhất   

4 KV24D3_023 Thí sinh tự do Nguyễn Đình Nhật Huy 

Lớp 11I, trường THCS và THPT M. V. 

Lômônôxốp, quận Nam Từ Liêm, TP. 

Hà Nội 

Text2Quiz Giải Nhất   

5 KV24D3_043 Nghệ An Võ Khánh Toàn 
Lớp 11A3, trường THPT chuyên Đại học 

Vinh, tỉnh Nghệ An 
Study Zone Giải Nhất   

6 KV24D3_025 Đà Nẵng 

Nguyễn Trần Thái Khang 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 

Hệ thống chuyển 

đổi suy nghĩ thành 

giọng nói dành cho 

bệnh nhân hậu tai 

biến mắc chứng 

thất ngôn Broca 

Giải Nhất   

Trịnh Thị Thanh Nhàn 
Lớp 11/6, trường THPT Hòa Vang, 

TP. Đà Nẵng 
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7 KV24D3_029 Đà Nẵng 

Lê Quang Phúc 
Lớp 12A5, trường THPT Chuyên Lê 

Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 
SignMeet – Hệ thống 

hỗ trợ liên lạc dành cho 

người khiếm thính 

Giải Nhất   

Huỳnh Tấn Phúc 
Lớp 12A5, trường THPT Chuyên Lê 

Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 

8 KV24D3_047 Quảng Nam 

Nguyễn Cao Đức 

Lớp 10 chuyên Tin, trường THPT 

chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh 

Quảng Nam 

Giải pháp bảo mật 

dữ liệu nội bộ và tối 

ưu chi phí khi truy 

vấn các mô hình trí 

tuệ nhân tạo 

Giải Nhất   

Lê Quỳnh Anh 

Lớp 11 chuyên Anh, trường THPT 

chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh 

Quảng Nam 

9 KV24D3_066 Cần Thơ 

Nguyễn Nhật Quang Vinh 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên Lý 

Tự Trọng, TP Cần Thơ 

UrLife - Cùng học 

sinh THPT bước vào 

cuộc sống theo định 

hướng của Hoạt 

động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 

Giải Nhất   

Huỳnh Nguyễn Anh Phương 
Lớp 10A1B, trường THPT chuyên Lý 

Tự Trọng, TP Cần Thơ 

10 KV24D3_089 TP. Hồ Chí Minh 

Thông Minh Quân 
Lớp 11A6, trường THPT Nguyễn Hữu 

Huân, TP. Hồ Chí Minh 

COGANH - Game 

AI rèn luyện lập 

trình Python & 

thuật toán dựa trên 

trò chơi cờ gánh 

(một trò chơi dân 

gian của Việt Nam) 

Giải Nhất   

Lê Tuấn Vũ 
Lớp 10D2, trường THPT Nguyễn Hữu 

Huân, TP. Hồ Chí Minh 

11 KV24D3_021 Thí sinh tự do Nguyễn Minh Quang 
Lớp 11A2 Hóa, trường THPT Chuyên 

KHTN, TP. Hà Nội 

Thiết bị phòng 

chống và phát hiện 

đuối nước 

Giải Nhì   

12 KV24D3_024 Thí sinh tự do Đỗ Đức Quyết 
Lớp 10A1, trường TH, trường THCS 

& THPT FPT, tỉnh Hà Nam 

Phần mềm hỗ trợ 

cải thiện chất lượng 

tự học AI Fus+ 

Giải Nhì   
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13 KV24D3_031 Đà Nẵng 

Đỗ Trần Khánh Vinh 
Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 
VSigning - Phần 

mềm hỗ trợ học tập 

ngôn ngữ ký hiệu 

Giải Nhì   

Huỳnh Thanh Hải Phong 
Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 

14 KV24D3_032 Đà Nẵng 

Huỳnh Huy Hưng 
Lớp 11A4, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 
ElevaBot - Robot 

vệ sinh cầu thang 

tại các trường học 

Giải Nhì   

Nguyễn Nhật Tuấn Kiệt 
Lớp 11A4, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 

15 KV24D3_033 Đà Nẵng 

Nguyễn Minh Thư 
Lớp 10D1, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 

SMART GLASSES 

FOR THE BLIND - 

Thiết bị dự đoán và 

cảnh báo va chạm 

hỗ trợ giao thông 

cho người khiếm thị 

sử dụng trí tuệ nhân 

tạo và dữ liệu vị trí 

Giải Nhì   

Lê Đức Chính 
Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 

16 KV24D3_100 Thí sinh tự do 

Hoàng Trọng Sơn 
Lớp 11A01, trường THPT Nguyễn 

Thượng Hiền, TP. Hồ Chí Minh Trang web ứng 

dụng AI nhận diện 

khối u trong mô 

Giải Nhì   

Nguyễn Quang Kỳ 
Lớp 11 Anh 1, trường Phổ Thông 

Năng Khiếu, TP. Hồ Chí Minh 

17 KV24D3_009 Hà Nội 

Phạm Nguyễn Đăng Huy 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội 

- Amsterdam, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

Sign Helper - Ứng 

dụng chat GPT 

chuyển đổi ngôn 

ngữ ký hiệu cho 

người khiếm thính 

Giải Nhì   

Trần Thuận Hiếu 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội 

- Amsterdam, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

18 KV24D3_081 Sóc Trăng 

Hà Kỳ Phúc 
Lớp 10A2, trường THPT Hoàng Diệu, 

tỉnh Sóc Trăng Thiết bị giao tiếp 

giữa người khiếm 

thính và người thường 

Giải Nhì   

Nguyễn Đức Anh 
Lớp 10A2, trường THPT Hoàng Diệu, 

tỉnh Sóc Trăng 
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19 KV24D3_008 Hà Nội 

Trần Quang Minh 
Lớp 11C2, trường THPT Lý Thái Tổ, 

quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Trash cleaning 

robot 
Giải Nhì   

Tạ Ngọc Ánh 
Lớp 11C2, trường THPT Lý Thái Tổ, 

quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

20 KV24D3_011 Hải Phòng 

Phạm Thảo Linh 

Lớp 11A3, trường TH-THCS-THPT 

Vinschool Imperia, quận Hồng Bàng, 

TP. Hải Phòng Mô hình dây chuyền 

phân loại tự động 
Giải Nhì   

Đỗ Thị Minh Khuê 

Lớp 10A4, trường TH-THCS-THPT 

Vinschool Imperia, quận Hồng Bàng, 

TP. Hải Phòng 

21 KV24D3_091 TP. Hồ Chí Minh 

Phùng Minh Khoa 
Lớp 11CL, trường THPT Nguyễn Hữu 

Huân, TP. Hồ Chí Minh 

Fispage - Sử dụng 

trí tuệ nhân tạo 

trong việc rèn luyện 

kĩ năng giải quyết 

bài tập dành cho học 

sinh cấp 2, 3 

Giải Ba   

Võ Tùng Quân 
Lớp 11CA, trường THPT Nguyễn Hữu 

Huân, TP. Hồ Chí Minh 

22 KV24D3_044 Phú Yên 

Trịnh Nguyễn Thành Nhân 
Lớp 11A1, trường THPT Lê Hồng Phong, 

tỉnh Phú Yên 
EcoTraffic - Giao 

thông xanh thông 

minh 

Giải Ba   

Nguyễn Cao Sang 
Lớp 10A2, trường THPT Lê Hồng Phong, 

tỉnh Phú Yên 

23 KV24D3_013 Hải Phòng Lê Dũng 
Lớp 12 Song ngữ, trường THPT 

chuyên Trần Phú, TP. Hải Phòng 
Virtual Mouse Giải Ba   

24 KV24D3_014 Hưng Yên 

Nguyễn Yến Nhi 
Lớp 11A8 trường THPT Trưng Vương, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 
Phần mềm bảng 

tuần hoàn các 

nguyên tố hóa học 

Giải Ba   

Lê Hoàng Long 
Lớp 10A7 trường THPT Trưng Vương, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

25 KV24D3_027 Đà Nẵng Lê Minh Lộc 
Lớp 10A5, trường THPT Chuyên Lê 

Qúy Đôn, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 

Hệ thống thông 

minh hỗ trợ chăm 

sóc người già 

người bệnh 

Giải Ba   

26 KV24D3_001 Bắc Ninh Hoàng Hùng Anh 
Lớp 10D2, trường TH, THCS và THPT 

FPT, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Website hỗ trợ 

học tập 
Giải Ba   
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27 KV24D3_002 Hà Nam Nguyễn Anh Dũng 
Lớp 11A2, trường THPT Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

Robot phân loại 

rác thải 
Giải Ba   

28 KV24D3_007 Hà Nội 

Nguyễn Mai Nhật Anh 
Lớp 12A7, trường THPT Cao Bá Quát, 

huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội Phần mềm 

STUDIOUS 
Giải Ba   

Nguyễn Nhật Huy 
Lớp 12A7, trường THPT Cao Bá Quát, 

huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội 

29 KV24D3_012 Hải Phòng Ngô Quốc Khánh 
Lớp 11B3, trường THPT Quang Trung, 

huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng 
Ngôi nhà thông minh Giải Ba   

30 KV24D3_075 Hậu Giang 

Trình Phúc Duy 
Lớp 11A, trường THPT chuyên Vị Thanh, 

tỉnh Hậu Giang Xây dựng mô hình 

mô phỏng tác động 

vật lý lên não người 

Giải Ba   

Mã Nhật Quân 
Lớp 10T, trường THPT chuyên Vị Thanh, 

tỉnh Hậu Giang 

31 KV24D3_004 Hà Nam 

Nguyễn Khánh Dương 
Lớp 11A, trường THCS & THPT 

Mensa, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
Ứng dụng sản 

phẩm 3D nghệ 

thuật hỗ trợ học 

tiếng Anh 

Giải 

Khuyến 

khích 

  

Trần Quang Huy 
Lớp 10A, trường THCS & THPT 

Mensa, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

32 KV24D3_034 Đà Nẵng 

Lê Trần Minh Châu 
Lớp 11GAC, trường TH, trường THCS, 

và THPT Sky-Line, TP. Đà Nẵng 

V-COP - Hệ thống 

hỗ trợ xử lý vi 

phạm hành chính 

trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ 

Giải 

Khuyến 

khích 

  

Lê Duy Lộc 
Lớp 11GAC, trường TH, trường THCS, 

và THPT Sky-Line, TP. Đà Nẵng 

33 KV24D3_005 Hà Nội 

Vương Gia Long Lớp 10A5, THPT Yên Hòa, TP. Hà Nội Thiết bị hỗ trợ hoạt 

động vận động cho 

trẻ bại não 

Giải 

Khuyến 

khích 

  

Phạm Hoàng Quân 
Lớp 11 Lý 2, THPT chuyên Hà Nội – 

Amsterdam, TP. Hà Nội 

34 KV24D3_026 Đà Nẵng 

Đỗ Quảng Giác 
Lớp 11A1, trường THPT chuyên Lê 

Qúy Đôn, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng Quai đeo giảm 

thiểu chấn thương 

khi ngã 

Giải 

Khuyến 

khích 

  

Nguyễn Lê Huy 
Lớp 11A3, trường THPT chuyên Lê 

Qúy Đôn, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 
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35 KV24D3_067 Đồng Nai 

Trương Hà My 
Lớp 11A4, trường THPT Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai. ECOKIDS – Cùng 

em bảo vệ môi trường 

Giải 

Khuyến 

khích 

  

Đoàn Thủy Tiên 
Lớp 11A1, trường THPT Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

36 KV24D3_090 TP. Hồ Chí Minh 

Phan Xuân Phát 
Lớp 10A3, trường THPT Bùi Thị Xuân, 

TP. Hồ Chí Minh XPT - Mental 

Health 

Giải 

Khuyến 

khích 

  

Vũ Anh Thư 
Lớp 10A11, trường THPT Bùi Thị Xuân, 

TP. Hồ Chí Minh 

37 KV24D3_006 Hà Nội 

Nguyễn Lê Phương 
Lớp 11D3, trường THPT Chu Văn An, 

TP, Hà Nội Phần mềm AI dự 

đoán tính trạng và 

bệnh của cây lúa 

Giải 

Khuyến 

khích 

  

Trần Mỹ Linh 
Lớp 11 Tin, trường THPT Chu Văn An, 

TP, Hà Nội 

38 KV24D3_045 Phú Yên 

Đặng Tiến Đạt 
Lớp 10 Toán 1, trường THPT chuyên 

Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên 

SOLAR FARM 

TRACKER - 

nghiên cứu thuật 

toán tối ưu hóa 

hiệu suất pin năng 

lượng mặt trời áp 

dụng cho mô hình 

trang trại điện mặt 

trời trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên 

Giải 

Khuyến 

khích 

  

Lâm Minh Huy 
Lớp 11 Toán 1, trường THPT Chuyên 

Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên 

39 KV24D3_028 Đà Nẵng 

Lê Anh Thư 
Lớp 12/8, trường THPT Nguyễn Văn 

Thoại, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 

Máy hỗ trợ chăm 

sóc cây trồng đa 

tính năng điều 

khiển bởi điện 

thoại thông minh 

Giải 

Khuyến 

khích 

  

Ngô Bảo Trâm 
Lớp 12/8, trường THPT Nguyễn Văn 

Thoại, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 
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40 KV24D3_030 Đà Nẵng 

Hà Thái Duyên 
Lớp 10A2, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 

Xây dựng hệ thống 

giám sát tình trạng 

điều trị bệnh nhân 

dựa trên công nghệ 

IoT 

Giải 

Khuyến 

khích 

  

Đoàn Thảo Nhi 
Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 

41 KV24D3_061 Cà Mau Cao Trọng Nghĩa 
Lớp 10G, trường THCS&THPT Lý Văn Lâm, 

tỉnh Cà Mau 

Sử dụng công nghệ 

AI xây dựng hệ thống 

chẩn đoán bệnh trên 

cây ăn trái 

Giải 

Khuyến 

khích 

  

Danh sách gồm 41 đội thi./. 
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THAM GIA VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC 

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXX, NĂM 2024 
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của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

---------------- 

 

Bảng A: Thi lập trình khối tiểu học 

STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường 

1.  Hà Nội Trương Mạnh Quân 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

2.  Thí sinh tự do Doãn Tùng Lâm 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

3.  Hà Nội Nguyễn Quang Khải 
Lớp 5A0, trường Liên cấp TH-THCS Ngôi Sao, 

quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

4.  Thí sinh tự do Lê Thạc Vân 
Lớp 4G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

5.  Hà Nội Lê Kỳ Sâm 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

6.  Thí sinh tự do Tạ Gia Lộc 
Lớp 5A6, trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, 

quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 

7.  Hà Nội Nguyễn Đinh Duy Minh 
Lớp 5C1, trường Tiểu học Archimedes, 

quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

8.  Bắc Giang Cao Minh Sơn 
Lớp 5A2, trường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô 

số 1, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 

9.  Thí sinh tự do Nguyễn Duy Anh 
Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

10.  Thí sinh tự do Trương Mi Na 
Lớp 4G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

11.  Đà Nẵng Nguyễn Viết Gia Khánh 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Điện Biên Phủ, 

quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 

12.  Đà Nẵng Lê Anh Hào 
Lớp 5/1, trường TH-THCS và THPT Anh 

Quốc, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 

13.  Thí sinh tự do Trần Nguyễn Thiên Hương 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Trần Văn Dư, 

quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

14.  Đà Nẵng Mai Thanh Sơn 
Lớp 5/7, trường Tiểu học Nguyễn Tri 

Phương, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 

15.  Đà Nẵng Nguyễn Hữu Hồng Quân 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Núi Thành, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

16.  Đà Nẵng Hoàng Gia Minh 
Lớp 5A6, trường TH-THCS và THPT FPT, 

quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 

17.  Đà Nẵng Lê Phước Minh Hùng 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Núi Thành, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

18.  Nghệ An Nguyễn Hoài Anh 
Lớp 5C, trường Tiểu học Nghi Đức, TP. 

Vinh, tỉnh Nghệ An 

19.  Quảng Nam Nguyễn Cao Anh Minh 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Trần Quốc Toản, 

TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
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20.  Đà Nẵng Trần Bảo Nam 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, 

quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 

21.  Thí sinh tự do Nguyễn Tâm Từ 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Đông Hoà B, TP. 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

22.  Đồng Nai Nguyễn Gia Vinh 
Lớp 4/3, trường Tiểu học Quang Vinh, TP. 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

23.  Thí sinh tự do Đinh Trần Thuỷ Tiên 
Lớp 5E, trường Tiểu học Tân An 2, thị xã 

La Gi, tỉnh Bình Thuận 

24.  TP. Hồ Chí Minh Cáp Hoàng Dũng 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Trương Định, 

Quận 12, TP. Hồ Chí Minh 

25.  Tiền Giang Châu Chánh Hưng 
Lớp 5.4, trường Tiểu học Thủ Khoa Huân, 

TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

26.  TP. Hồ Chí Minh Phạm Tiến Huy 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Hiệp Tân, quận 

Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

27.  Thí sinh tự do Đinh Đức Vũ An 
Lớp 5A3, trường Tiểu học Việt Anh, TP. 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

28.  Thí sinh tự do Khưu Thế An 
Lớp 5A1, trường Tiểu học Tân Thuận 2, 

huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang 

29.  Bà Rịa - Vũng Tàu Đinh Hoàng Long 
Lớp 5.2, trường Tiểu học Song Ngữ, TP. 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

30.  Thí sinh tự do Nguyễn Bá Thiên 
Lớp 5.4, trường Tiểu học Đông Hoà B, TP. 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

Bảng B: Thi lập trình khối trung học cơ sở 

STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường 

1.  Ninh Bình Nguyễn Khánh Phúc 
Lớp 8D, trường THCS Trương Hán Siêu, 

TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

2.  Thí sinh tự do Bùi Minh Tiến 
Lớp 8B, trường THCS Hoàng Quế, thị xã 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

3.  Hà Nội Nguyễn Đăng Khánh 
Lớp 8G0, trường THCS&THPT Newton, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

4.  Thí sinh tự do Phạm Minh Hoàng 
Lớp 9A3, trường THCS Yên Lac, huyện 

Yên Lac, tỉnh Vĩnh Phúc 

5.  Hà Nội Lê Kỳ Nam 
Lớp 6ICT, trường Newton 5, huyện Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 

6.  Hải Phòng Nguyễn Thanh Tùng 
Lớp 8B9, trường THCS Lê Lợi, quận Hải An, 

TP. Hải Phòng 

7.  Hà Nội Trần Hoàng Lâm 
Lớp 7G0, trường THCS&THPT Newton, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

8.  Bắc Ninh Nguyễn Thiện Nhân 
Lớp 8A, trường THCS Vũ Kiệt, thị xã 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

9.  Hà Nội Lê Tuấn Kiệt 
Lớp 8A, trường THCS-THPT chuyên Hà Nội 

- Amsterdam, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

10.  Thí sinh tự do Hoàng Gia Huy 
Lớp 7G0, trường THCS&THPT Newton, 

quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

11.  Đà Nẵng Lê Tuấn Tú 
Lớp 9/6, trường THCS Trần Hưng Đạo, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
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STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường 

12.  Thí sinh tự do Bùi Minh Nhật 
Lớp 7/2, trường THCS Lê Hồng Phong, TP. 

Đà Nẵng 

13.  Đà Nẵng Hồ Khánh Đan 
Lớp 8/2, trường THCS Nguyễn Huệ, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

14.  Đà Nẵng Trần Tiến Khoa 
Lớp 9/3, trường THCS Lương Thế Vinh, 

quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 

15.  Đà Nẵng Nguyễn Văn Minh 
Lớp 9/4, trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, 

quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

16.  Lâm Đồng Đào Anh Việt 
Lớp 9A14, trường THCS Nguyễn Du, TP. 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

17.  Thí sinh tự do Phạm Đắc Quang Anh 
Lớp 9A3, trường Nguyễn Tất Thành, TP. 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

18.  Đà Nẵng Phạm Tuấn Anh 
Lớp 9/7, trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, 

quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

19.  Đà Nẵng Hà Phước Vũ 
Lớp 9/5, trường THCS Tây Sơn, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng 

20.  Thí sinh tự do Bùi Anh Quân 
Lớp 8/2, trường THCS Lý Thường Kiệt, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

21.  Thí sinh tự do Thái Nguyên Trung 
Lớp 9D, trường THCS Tân An, thị xã La Gi, 

tỉnh Bình Thuận 

22.  Thí sinh tự do Từ Đình Nguyên 
Lớp 9A5, trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận 

Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

23.  Bạc Liêu Lâm Gia Tài 
Lớp 8A1, trường THCS Chu Văn An, huyện 

Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 

24.  TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Khang Ninh 
Lớp 9A13, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

25.  TP. Hồ Chí Minh Đỗ Thị Thanh Bình 
Lớp 5/6, trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

26.  Kiên Giang Hồ Chánh Nam 
Lớp 9/8, trường THCS thị trấn Kiên Lương 1, 

huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang 

27.  TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Chí Thanh 

Lớp 8AIMS, trường TH-THCS và THPT 

Albert Einstein, huyện Bình Chánh, 

TP. Hồ Chí Minh 

28.  Thí sinh tự do Lâm Gia Phúc Nguyên 
Lớp 9A9, trường THPT Lương Thế Vinh, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

29.  Thí sinh tự do Lê Minh Quân 
Lớp 6/2, trường THCS Nguyễn Du, quận 

Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

30.  Thí sinh tự do Phan Thành Hưng 
Lớp 8A2, trường THCS Nguyễn Gia Thiều, 

quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

 

Bảng C1: Thi lập trình khối trung học phổ thông chuyên 

STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường 

1 Thí sinh tự do Nguyễn Bùi Đức Dũng 
Lớp 10A3 Tin, trường THPT chuyên  

Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, TP. Hà Nội 

2 Thí sinh tự do 

Nguyễn Mạnh Hùng 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 

Lê Anh Trí 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 
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3 Hà Nội 

Lê Trọng Khôi 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 

Giang Trung Minh Đức 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 

4 Hà Nội 

Lê Nguyễn Quốc Bình 
Lớp 11 Tin, trường THPT Chu Văn An, TP. 

Hà Nội 

Nguyễn Hồng Sơn 
Lớp 11 Tin, trường THPT Chu Văn An, TP. 

Hà Nội 

5 Hải Dương 

Nguyễn Hải An 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, 

tỉnh Hải Dương 

Đỗ Mạnh Hiệp 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, 

tỉnh Hải Dương 

6 Thí sinh tự do 

Chu Văn Khánh 
Lớp 11-Tin, trường THPT chuyên Đại học 

Sư phạm Hà Nội, TP. Hà Nội 

Nguyễn Trần Mạnh Dũng 
Lớp 11-Toán 1, trường THPT chuyên Đại học 

Sư phạm Hà Nội, TP. Hà Nội 

7 Hà Nội 

Nguyễn Minh Tuấn 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, TP. Hà Nội 

Phạm Vũ Đăng 
Lớp 11 Toán 2, trường THPT chuyên Hà Nội 

- Amsterdam, TP. Hà Nội 

8 Thí sinh tự do 

Lê Minh Hoàng 
Lớp 11A1 Tin, trường THPT chuyên 

Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, TP. Hà Nội 

Phan Minh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, 

TP. Hà Nội 

9 Thí sinh tự do 

Lê Tùng Sơn 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Trần Tuấn Anh 
Lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, 

tỉnh Hà Tĩnh 

10 Đà Nẵng 

Huỳnh Ngọc Nhân 
Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

TP. Đà Nẵng 

Nguyễn Phú Nhân 
Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

TP. Đà Nẵng 

11 Đà Nẵng 

Nguyễn Hữu Nhật Quang 
Lớp 11A5, trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn, 

TP. Đà Nẵng 

Thiều Nguyễn Huy 
Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn, 

TP. Đà Nẵng 

12 Bình Định 

Trịnh Khánh Dũng 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

tỉnh Bình Định 

Trần Anh Thi 
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh 

Bình Định 

13 Thí sinh tự do 

Ngô Tuấn Hiệp 
Lớp 10A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, 

tỉnh Nghệ An 

Trần Hải Đăng 
Lớp 10A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, 

tỉnh Nghệ An 

14 Thí sinh tự do Lê Quốc Khánh 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, 

tỉnh Nghệ An 

15 Quảng Bình 

Phan Thanh Đạt 
Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, 

tỉnh Quảng Bình 

Võ Ngọc Sinh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, 

tỉnh Quảng Bình 
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16 Thừa Thiên - Huế 

Nguyễn Nguyễn Gia Bảo 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Quốc Học Huế, 

tỉnh Thừa Thiên - Huế 

Nguyễn Tấn Minh 
Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Quốc Học Huế, 

tỉnh Thừa Thiên - Huế 

17 TP. Hồ Chí Minh 

Dương Hoàng Long 
Lớp 11 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu - 

ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 

Hồ Trọng Bình 
Lớp 11 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu - 

ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 

18 TP. Hồ Chí Minh Lê Viết Nam Khôi 
Lớp 11.SL2, trường TH-THCS và THPT 

Quốc tế Việt Úc, TP. Hồ Chí Minh 

19 Đồng Nai 

Lê Chí Hưng 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Lương 

Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 

Phạm Hữu Nam 
Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Lương 

Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai 

20 TP. Hồ Chí Minh 

Hoàng Phương 
Lớp 11 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu - 

ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Tấn Minh 
Lớp 11 CTin-A, trường THPT chuyên Lê 

Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh 

21 Cần Thơ 

Võ Quốc Thịnh 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, 

TP. Cần Thơ 

Bùi Quang Anh 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, 

TP. Cần Thơ 

22 An Giang 

Hồ Quang Minh 
Lớp 11T1, trường THPT chuyên Thoại Ngọc 

Hầu, tỉnh An Giang 

Trang Tín Nhiệm 
Lớp 11T-Tin, trường THPT chuyên Thoại 

Ngọc Hầu, tỉnh An Giang 

23 TP. Hồ Chí Minh 

Dương Kiến Khải 
Lớp 11 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu - 

ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 

Lê Nguyễn Hữu An 
Lớp 12 Toán, trường Phổ thông Năng khiếu - 

ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh 

24 Thí sinh tự do 

Đặng Phú Duy 
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh 

Kiên Giang 

Mai Quốc Anh 
Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh 

Kiên Giang 

 

Bảng C2: Thi lập trình khối trung học phổ thông không chuyên 

STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường 

1.  Thí sinh tự do Đỗ Gia Bảo 
Lớp 7G0, trường THCS&THPT Newton, 

TP. Hà Nội 

2.  Hà Nội Nguyễn Tri Khoa 
Lớp 11 Địa, trường THPT Chu Văn An, 

TP. Hà Nội 

3.  Thí sinh tự do Nguyễn Viết Trung Nhân 
Lớp 9A6, trường THCS Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

4.  Hải Dương Hoàng Đức Tiến 
Lớp 11A, trường THPT Bình Giang, tỉnh 

Hải Dương 

5.  Ninh Bình Đinh Quang Chính 
Lớp 11B1, trường THPT Kim Sơn A, tỉnh 

Ninh Bình 



6 

STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường 

6.  Thí sinh tự do Hoàng Lâm Trí Dũng 
Lớp 11A3, trường THPT Tây Hồ, TP. Hà 

Nội 

7.  Hải Dương Nguyễn Hoàng Linh 
Lớp 11A, trường THPT Quang Trung, 

tỉnh Hải Dương 

8.  Thí sinh tự do Nguyễn Tiến Minh 
Lớp 11A1, trường THPT Lê Hồng Phong, 

tỉnh Quảng Ninh 

9.  Lâm Đồng Đặng Huy Hậu 
Lớp 9A2, trường THCS Tân Hội, tỉnh 

Lâm Đồng 

10.  Thí sinh tự do Nguyễn Gia Hưng 
Lớp 11A1, trường THPT Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định 

11.  Quảng Nam Trần Lê Anh Pha 
Lớp 12/9, trường THPT Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam 

12.  Phú Yên Trần Bảo Đăng 
Lớp 11A, trường THPT Trần Phú, tỉnh 

Phú Yên 

13.  Lâm Đồng La Nguyên Tài 
Lớp 10A4, trường THCS&THPT Đống Đa, 

tỉnh Lâm Đồng 

14.  Ninh Thuận Lê Nam Khánh 
Lớp 11 Anh, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 

tỉnh Ninh Thuận 

15.  Nghệ An Lăng Trọng Đạt 
Lớp 10A1, trường THPT Yên Thành 2, 

tỉnh Nghệ An 

16.  Gia Lai Nguyễn Minh Hiếu 
Lớp 10A7, trường THPT Chi Lăng, tỉnh 

Gia Lai 

17.  Long An Phạm Thanh Sang 
Lớp 11A3, trường THPT Nguyễn Trung Trực 

- Bến Lức, tỉnh Long An 

18.  Đồng Nai Lê Phạm Thành Nhân 
Lớp 12A1, trường THPT Dầu Giây, tỉnh 

Đồng Nai 

19.  TP. Hồ Chí Minh Đan Nguyễn Nguyên Chương 
Lớp 12A07, trường THPT Marie Curie, 

TP. Hồ Chí Minh 

20.  Long An Võ Trần Ngọc Vy 
Lớp 11A2, trường THPT Rạch Kiến, tỉnh 

Long An 

21.  Thí sinh tự do Vũ Nguyễn Việt Khanh 
Lớp 11B05, trường THPT Trần Phú, TP. 

Hồ Chí Minh 

22.  Cần Thơ Trần Đức Duy 
Lớp 11A7, trường THPT Châu Văn Liêm, 

TP. Cần Thơ 

23.  Tiền Giang Phan Minh Quân 
Lớp 11A1, trường THPT Trương Định, 

tỉnh Tiền Giang 

24.  Thí sinh tự do Thái Tuấn Văn 
Lớp 11A3, trường THPT Hoàng Diệu, 

tỉnh Sóc Trăng 

 

Bảng D1: Thi phần mềm sáng tạo khối tiểu học 

STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường 

1 Đà Nẵng 

Lê Huy Khải 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, 

quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 

Dương Thiệu Khang 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Phan Phu Tiên, quận 

Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 
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STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường 

2 Lâm Đồng 

Lê Quang Huy 
Lớp 5D, trường Tiểu học Thạnh Mỹ, huyện 

Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

Đào Xuân Tiến 
Lớp 5C, trường Tiểu học Thạnh Mỹ, huyện 

Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

3 Thí sinh tự do Nghiêm Tuấn Kiệt 
Lớp 5.2, trường Tiểu học Lê Lợi, thị xã Phú Mỹ, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

4 TP. Hồ Chí Minh 

Lê Gia Minh 
Lớp 5/5, trường Tiểu học Xuân Hiệp, TP. Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh 

Trần Xuân Hiếu 
Lớp 5/1, trường Tiểu học An Bình, TP. Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh 

5 Thí sinh tự do Lê Đức Minh 
Lớp 4C, trường Tiểu học Kim Liên, quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

6 Đà Nẵng 

Đỗ Thái Minh Phú 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Nguyễn Trần Uyên Nhi 
Lớp 5/4, trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

7 Hà Tĩnh 

Đậu Quốc Trung Lớp 5D, trường Tiểu học Tùng Ảnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Nguyễn Lê Tuấn Kiệt Lớp 5D, trường Tiểu học Tùng Ảnh, tỉnh Hà Tĩnh 

8 Khánh Hòa 

Đoàn Công Duy 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Lộc Thọ, TP. Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa 

Trần Ngọc Nguyên 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Lộc Thọ, TP. Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa 

9 Thí sinh tự do 

Trương Tuấn Kiên 
Lớp 5/3, trường Tiểu học Vĩnh Phước 2, TP. 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Nguyễn Ngọc Duy Minh 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Vĩnh Phước 2, TP. 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

10 Thí sinh tự do Chu An Khôi 
Lớp 5.10, trường Tiểu học Lê Quý Đôn, quận 

Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

 

Bảng D2: Thi sản phẩm sáng tạo khối trung học cơ sở 

STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Tên sản phẩm 

1 Thí sinh tự do 

Bùi Hà Linh 
Lớp 8C1, trường THCS Kim Sơn, 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Bản đồ nông sản 

Đông Triều 
Đỗ Minh Tuấn 

Lớp 8C1, trường THCS Kim Sơn, 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

2 Phú Yên Đặng Kỳ Anh 

Lớp 9A, trường THCS Phan Lưu 

Thanh, huyện Đồng Xuân, tỉnh 

Phú Yên 

Thiết bị hỗ trợ 

người bị tai biến 

bằng công nghệ AI 
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STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Tên sản phẩm 

Lương Minh Hoàng 

Lớp 9A, trường THCS Phan Lưu 

Thanh, huyện Đồng Xuân, tỉnh 

Phú Yên 

3 Thí sinh tự do 

Vũ Trí Việt 
Lớp 8/1, trường THCS Nguyễn Du, 

Quận 1, TP Hồ Chí Minh Autism – Đồng hành 

cùng trẻ tự kỷ 
Vũ Đăng Khoa 

Lớp 7/1, trường THCS Nguyễn Du, 

Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

4 Lâm Đồng 

Nguyễn Ngọc Anh Thư 
Lớp 8A4, trường THCS Đồng Nai, 

huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng 
Hệ thống thông minh 

hỗ trợ an toàn khi sử 

dụng xe đạp điện Nguyễn Gia Bảo 
Lớp 9A1, trường THCS Đồng Nai, 

huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng 

5 Thí sinh tự do Đặng Đông Chung 
Lớp 8/6, trường THCS Nguyễn Huệ, 

Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Nghiên cứu, xây 

dựng mô hình cánh 

tay Robot 5 bậc 

đơn giản 

6 Bình Dương Trần Phan Phương An 
Lớp 8TC1, trường THCS Phú Long, 

TP Thuận An, tỉnh Bình Dương 
Viên APTX thất lạc 

7 Đà Nẵng 

Nguyễn Huyền Trâm 

Lớp 9/2, trường THCS Huỳnh Bá 

Chánh, quận Ngũ Hành Sơn, TP. 

Đà Nẵng Hệ thống chống ngập 

úng tại hộ gia đình 

Huỳnh Bá Anh Khoa 

Lớp 9/4, trường THCS Huỳnh Bá 

Chánh, quận Ngũ Hành Sơn, TP. 

Đà Nẵng 

8 Đồng Nai 

Đoàn Phạm Thế Trung 

Lớp 9/8, trường THCS Phan Bội 

Châu, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai 
Câc lạc bộ Tin học 

của trường Phan 

Bội Châu 
Trần Gia Thịnh 

Lớp 9/8, trường THCS Phan Bội 

Châu, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai 

9 Hà Nội Lê Tùng Anh 

Lớp 7A2, trường THCS Nam 

Trung Yên, quận Cầu Giấy, TP 

Hà Nội 

App chia sẻ đồ 

dùng học tập - 

Happy share 

10 Thí sinh tự do 

Mai Ngọc Đức Anh 
Lớp 7B3, trường THCS Mạo Khê I, 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 
SMART 

PERIODIC 

TABLE 4.0 Vũ Lâm Gia Bảo 
Lớp 7B3, trường THCS Mạo Khê I, 

thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

11 Lâm Đồng 

Trần Minh Hải 
Lớp 6A6, trường THCS Nguyễn Du, 

TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
English Adventure 

Nguyễn Gia Huy 
Lớp 6A6, trường THCS Nguyễn Du, 

TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

Bảng D3: Thi sản phẩm sáng tạo bảng khối trung học phổ thông 

STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Tên sản phẩm 

1 Quảng Trị Cao Trung Quân 
Lớp 11A1, trường THPT thị xã 

Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị 

Thiết bị chuyển ngữ 

hỗ trợ người câm điếc 

trong giao tiếp 



9 

STT Đơn vị Họ và tên Lớp, trường Tên sản phẩm 

2 Cần Thơ 

Nguyễn Bảo Chương 

Lớp 10.1 Trường TH, trường THCS 

và THPT Quốc tế Hòa Bình, TP. 

Cần Thơ FOOT MOUSE 

Tô Lê Hoàng Phúc 
Lớp 10A2, trường THPT Giai Xuân, 

TP. Cần Thơ 

3 Kiên Giang Nguyễn Hải Đăng 
Lớp 11A2, trường THPT Kiên Lương, 

tỉnh Kiên Giang 

Trò chơi "sứ mệnh 

thần bí" 

4 Thí sinh tự do Nguyễn Đình Nhật Huy 

Lớp 11I, trường THCS và THPT 

M. V. Lômônôxốp, quận Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

Text2Quiz 

5 Nghệ An Võ Khánh Toàn 
Lớp 11A3, trường THPT chuyên Đại học 

Vinh, tỉnh Nghệ An 
Study Zone 

6 Đà Nẵng 

Nguyễn Trần Thái Khang 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 

Hệ thống chuyển 

đổi suy nghĩ thành 

giọng nói dành cho 

bệnh nhân hậu tai 

biến mắc chứng 

thất ngôn Broca 

Trịnh Thị Thanh Nhàn 
Lớp 11/6, trường THPT Hòa Vang, 

TP. Đà Nẵng 

7 Đà Nẵng 

Lê Quang Phúc 
Lớp 12A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 
SignMeet – Hệ thống 

hỗ trợ liên lạc dành 

cho người khiếm 

thính 
Huỳnh Tấn Phúc 

Lớp 12A5, trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng 

8 Quảng Nam 

Nguyễn Cao Đức 

Lớp 10 chuyên Tin, trường THPT 

chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh 

Quảng Nam 

Giải pháp bảo mật 

dữ liệu nội bộ và tối 

ưu chi phí khi truy 

vấn các mô hình trí 

tuệ nhân tạo 
Lê Quỳnh Anh 

Lớp 11 chuyên Anh, trường THPT 

chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh 

Quảng Nam 

9 Cần Thơ 

Nguyễn Nhật Quang Vinh 
Lớp 11A2, trường THPT chuyên 

Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ 

UrLife – Cùng học 

sinh THPT bước vào 

cuộc sống theo định 

hướng của Hoạt 

động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 

Huỳnh Nguyễn Anh Phương 
Lớp 10A1B, trường THPT chuyên 

Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ 

10 TP. Hồ Chí Minh 

Thông Minh Quân 
Lớp 11A6, trường THPT Nguyễn 

Hữu Huân, TP. Hồ Chí Minh 

COGANH – Game 

AI rèn luyện lập 

trình Python & 

thuật toán dựa trên 

trò chơi cờ gánh 

(một trò chơi dân 

gian của Việt Nam) 

Lê Tuấn Vũ 
Lớp 10D2, trường THPT Nguyễn 

Hữu Huân, TP. Hồ Chí Minh 

------------------------- 


